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TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH 

TỔ CHUYÊN MÔN K5 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

               Thượng Thanh, ngày 05 tháng 9 năm 2025 

                                      

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 5 

Năm học 2025 -2026  

 

Thực hiện nghị định 24/2021/NQ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ về quy định quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Thực hiện Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDPT 2018;  

Thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 

Tiểu học; 

 Thực hiện công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;  

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; 

Thực hiện hướng dẫn số 3816/BGDĐT-GDTH, ngày 31/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học 

các môn ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;  

Thực hiện Công văn số 3818/BGDĐT-GDTH, ngày 31/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức 

dạy học các môn Ngoại ngữ 1 cấp tiểu học; theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;  

Thực hiện Công văn số 3899/BGDĐT-GDTH, ngày 30/7/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai 

thực hiện giáo dục kỹ năng công dân số ở cấp tiểu học;  



 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/ke-hoach-day-hoc-tieng-viet-4-ket-noi-tri-thuc-221231 

Thực hiện công văn số 3456/BGDĐT-GDPT ngày 27/6/2025 của Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện khung năng 

lực số cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên;  

Thực hiện Công văn số 4555/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục phổ thông năm học 2025-2026;  

Thực hiện Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ 

ngày đối với giáo dục phổ thông năm học 2025-2026;  

Thực hiện quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục;  

Thực hiện Quyết định số 4400/QĐ-UBND, ngày 26/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành 

Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; 

 Thực hiện Công văn số 3526/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2025-2026; 

Thực hiện Công văn số 33/KH-THTT ngày 05/9/2025 của Trường Tiểu học Thượng Thanh về Kế hoạch giáo dục năm 

học 2025-2026; 

Thực hiện Công văn số 35/KH-THTT ngày 05/9/2025 của Trường Tiểu học Thượng Thanh về Kế hoạch chuyên môn 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ chương trình các môn học của Sách Kết nối tri thức với cuộc sống; hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn, của 

nhà trường; các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt; 

Căn cứ vào tình hình thực tế. 

Tổ chuyên môn khối 5 xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1 năm học 2025-2026 

như sau: 
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I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm phát huy tính tự chủ, sáng tạo tổ chuyên môn, năng lực của mỗi giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, 

cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường. 

- Khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh 

hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học linh 

hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương, điều kiện thực hiện của tổ chuyên môn, của nhà 

trường. 

- Kế hoạch giáo dục bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch thời gian năm học của địa phương 

và chỉ đạo của các cấp trên. 

II. Điều kiện thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục 

1. Thuận lợi 

1.1. Giáo viên 

- Tổng số giáo viên: 6 GV, trong đó biên chế: 6 GV; Hợp đồng: 0 GV 

- Tỉ lệ giáo viên/lớp: 1,0 GV/lớp.  

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ: 0 GV; Đại học: 06 GV. Trong đó: Trình độ giáo viên (theo Luật GD 2019): Trên chuẩn: 0 

GV, chiếm tỉ lệ 0%; Đạt chuẩn: 06 GV chiếm tỉ lệ 100%; Chưa đạt chuẩn: 0 GV. 

- Đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, có kinh nghiệm trong công tác dạy học và giáo dục. Một số đồng chí có 

khả năng ứng dụng CNTT tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.  



 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/ke-hoach-day-hoc-tieng-viet-4-ket-noi-tri-thuc-221231 

1.2. Học sinh 

- Học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, tích cực học tập và rèn luyện, hăng say các hoạt động tập thể.  

- Chất lượng giáo dục 6 lớp trong khối tương đối đồng đều. 

- Sĩ số HS trong các lớp không quá đông, thuận lợi khi triển khai các phương pháp dạy học tích cực. 

1.3. Cơ sở vật chất 

- Nhà trường có đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy học của GV và HS.  

- Các phòng học, phòng chức năng rộng rãi có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu hiện tại. 100% hệ 

thống máy tính được kết nối Internet để truy cập thông tin và phục vụ giảng dạy.  

- Nhà thể chất trang bị đầy đủ các trang thiết bị thể thao phù hợp và an toàn với các em học sinh Tiểu học.  

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy được nhà trường trang bị đầy đủ. 

2. Khó khăn 

2.1. Giáo viên 

- GV trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, công tác dạy học và giáo dục. 

2.2. Học sinh 

- Vẫn còn có HS phát triển trí tuệ ảnh hưởng đến chất lượng chung của lớp. 

- Vẫn còn có HS khó khăn nên gia đình chưa quan tâm đến tình hình học tập của các em. 

- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con, còn phó mặc cho nhà trường. 

2.3. Cơ sở vật chất 

 - Trường mới nâng cấp, phòng học có đủ thiết bị máy tính và máy đa vật thể đáp ứng nhu cầu dạy và học.   
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III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 

1. Môn Tiếng Việt 

Tuần 

 Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 
Ghi chú 

Tiết 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Nội dung cần thực hiện 

1 

1 

Chủ 

điểm 1: 

Thế giới 

tuổi thơ 

Bài 1: 

Thanh âm 

của gió 

3 tiết 

T1: Đọc: Thanh âm của gió (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 - GD NSTLVM: Bài 6 Yêu 

thiên nhiên. 

 

2 
T2: LT-C: Luyện tập về danh từ, động từ, 

tính từ 
  

 

3 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể 

chuyện sáng tạo 
  

 

4 

Bài 2: Cánh 

đồng hoa 
4 tiết 

T1: Đọc : Cánh đồng hoa (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 - GD NSTLVM: Bài 6 Yêu 

thiên nhiên. 

-  Phòng tránh TNTT do ngã 

 

5 
 T2: Đọc: Cánh đồng hoa (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

6 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể 

chuyện sáng tạo (tiếp theo) 
  

 

7 T4: Đọc mở rộng   
 

2 

8 
Bài 3: Tuổi 

Ngựa 
3 tiết 

T1: Đọc: Tuổi Ngựa (Đọc đúng + Tìm hiểu 

bài) 

- GD NSTLVM: Bài 1 – 

Kính trọng người lớn tuổi 

 

9 T2: LT-C: Đại từ   
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10 
T3: Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện 

sáng tạo 
  

 

11 

Bài 4: Bến 

sông tuổi 

thơ  

4 tiết 

T1: Đọc : Bến sông tuổi thơ (Đọc đúng + 

tìm hiểu bài) 

- Phòng tránh TNTT do 

đuối nước 

 

 

12 
T2: Đọc : Bến sông tuổi thơ (Luyện đọc lại) 

+ Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

13 T3: Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo   
 

14 T4: Nói và nghe: Những câu chuyện thú vị   
 

3 

15 

Bài 5: 

Tiếng hạt 

nảy mầm 

3 tiết 

T1: Đọc: Tiếng hạt nảy mầm (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

16 T2: LT-C: Luyện tập về đại từ    
 

17 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể 

chuyện sáng tạo 
  

 

18 

Bài 6: Ngôi 

sao sân cỏ 
4 tiết 

T1: Đọc: Ngôi sao sân cỏ (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

- GD NSTLVM: Bài 3 - 

Thân thiện với bạn bè, 

nhường nhịn em nhỏ 

 

19 
T2: Đọc: Ngôi sao sân cỏ (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

20 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công 

việc 
  

 

21 T4: Đọc mở rộng   
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4 

22 

Bài 7: Bộ 

sưu tập độc 

đáo 

3 tiết 

T1: Đọc: Bộ sưu tập độc đáo (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

23 T2: LT-C: Luyện tập về đại từ (tiếp theo)   
 

24 T3: Viết: Viết báo cáo công việc    
 

25 

Bài 8: 

Hành tinh 

kì lạ 

4 tiết 

T1: Đọc: Hành tinh kì lạ (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 
  

 

26 
T2: Đọc: Hành tinh kì lạ (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

27 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công 

việc 
  

 

28 
T4: Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí 

thú 
  

 

5 

29 

Chủ 

điểm 2: 

THIÊN 

NHIÊN 

KÌ THÚ 

Bài 9: 

Trước cổng 

trời 

3 tiết 

T1: Đọc: Trước cổng trời (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 - GD NSTLVM: Bài 6 – Em 

yêu thiên nhiên 

 

30 T2: LT-C: Từ đồng nghĩa      

31 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả 

phong cảnh 
  

 

32 

Bài 10: Kì 

diệu rừng 

xanh  

4 tiết 

T1: Đọc: Kì diệu rừng xanh  (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 - GD NSTLVM: Bài 6 – Em 

yêu thiên nhiên 

 

33 
T2: Đọc: Kì diệu rừng xanh  (Luyện đọc 

lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

34 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả 

phong cảnh (tiếp theo)   
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35 T4: Đọc mở rộng    

6 

36 Bài 11: 

Hang Sơn 

Đoòng - 

Những điều 

kì thú 

3 tiết 

T1: Đọc: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì 

thú (Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 

- GD NSTLVM: 

+ Bài 5: Thăm khu di tích   

+ Bài 6:  Em yêu thiên nhiên 

 

37 T2: LT- C: Luyện tập về từ đồng nghĩa   
 

38 
T3: Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn 

tả phong cảnh  
  

 

39 

Bài 12: 

Những hòn 

đảo trên 

vịnh Hạ 

Long 

4 tiết 

T1: Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

40 

T2: Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 

  

 

41 T3: Viết: Quan sát phong cảnh    

42 
T4: Nói và nghe: Bảo tồn động vật hoang 

dã 
  

 

7 

43 

Bài 13: 

Mầm non 
3 tiết 

T1: Đọc: Mầm non (Đọc đúng + Tìm hiểu 

bài) 

 - GD NSTLVM: Bài 6 – Em 

yêu thiên nhiên 

 

44 T2: LT-C: Từ đa nghĩa    

45 
T3: Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong 

cảnh 
  

 

46 
Bài 14: 

Những 

ngọn núi 

nóng rẫy 

4 tiết 

T1: Đọc: Những ngọn núi nóng rẫy (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

47 
T2: Đọc: Những ngọn núi nóng rẫy (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

48 T3: Viết: Viết đoạn văn tả phong cảnh   
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49 T4: Đọc mở rộng   
 

8 

50 
Bài 15: Bài 

ca về mặt 

trời 

3 tiết 

T1: Đọc: Bài ca về mặt trời (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

51 T2: LT-C: Luyện tập về từ đa nghĩa   
 

52 T3: Viết: Viết bài văn tả phong cảnh   
 

53 

Bài 16: Xin 

chào, Xa-

ha-ra 

4 tiết 

T1: Đọc: Xin chào, Xa-ha-ra (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

54 
T2: Đọc: Xin chào, Xa-ha-ra (Luyện đọc 

lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

55 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả 

phong cảnh 
  

 

56 T4: Nói và nghe: Cảnh đẹp thiên nhiên 
Lồng ghép GDĐP: Vườn 

quốc gia Ba Vì 

 

9 

57 

ÔN TẬP 

VÀ 

ĐÁNH 

GIÁ 

GIỮA 

HKI 

Phần 1:  

Ôn tập 
5 tiết 

T1: Ôn tập tiết 1      
 

58 T2: Ôn tập tiết 2     
 

59 T3: Ôn tập tiết 3    
 

60 T4: Ôn tập tiết 4    
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61 T5: Ôn tập tiết 5   
 

62 
Phần 2: 

K.tra 
2 tiết 

Kiểm tra Đọc (tiết 6)    
 

63 Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7)    
 

10 

64 

Chủ 

điểm 3: 

Trên con 

đường 

học tập 

Bài 17: 

Thư gửi 

các học 

sinh  

3 tiết 

T1: Đọc: Thư gửi các học sinh  (Đọc đúng 

+ Tìm hiểu bài) 

 - GDQPAN: Biết ơn những 

người hi sinh vì Tổ quốc, cần 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

 

65 T2: LT-C:  Sử dụng từ điển   
 

66 
T3: Tìm hiểu cách đoạn văn giới thiệu nhân 

vật trong một cuốn sách 
  

 

67 

Bài 18: 

Tấm gương 

tự học 

4 tiết 

T1: Đọc: Tấm gương tự học (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

68 
T2: Đọc: Tấm gương tự học (Luyện đọc lại) 

+ Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

69 
T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu 

nhân vật trong một cuốn sách 
  

 

70 T4: Đọc mở rộng   
 

11 

71 Bài 19: 

Trải 

nghiệm để 

sáng tạo 

3 tiết 

T1: Đọc: Trải nghiệm để sáng tạo  (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

72 T2: LT-C: Luyện tập sử dụng từ điển   
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73 
T3: Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật 

trong một cuốn sách 
  

 

74 

Bài 20: 

Khổ luyện 

thành tài 

4 tiết 

T1: Đọc: Khổ luyện thành tài (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

75 
T2: Đọc: Khổ luyện thành tài (Luyện đọc 

lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

76 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới 

thiệu nhân vật trong một cuốn sách 
  

 

77 T4: Nói và nghe: Cuốn sách tôi yêu   
 

12 

78 

Bài 21: Thế 

giới trong 

trang sách 

3 tiết 

T1: Đọc: Thế giới trong trang sách (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài)  
  

 

79 T2: LT-C: Dấu gạch ngang   
 

80 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện 
  

 

81 

Bài 22: Từ 

những câu 

chuyện ấu 

thơ 

4 tiết 

T1: Đọc: Từ những câu chuyện ấu thơ (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

82 

T2: Đọc:Từ những câu chuyện ấu thơ 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 

  

 

83 
T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một câu chuyện   
  

 

84 T4: Đọc mở rộng   
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13 

85 Bài 23: 

Giới thiệu 

sách Dế 

Mèn phiêu 

lưu kí 

3 tiết 

T1: Đọc: Giới thiệu sách Dế Mèn phiêu lưu 

kí (Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
 

 

86 T2: LT-C: Luyện tập về dấu gạch ngang     

87 
T3: Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc về một câu chuyện 
  

 

88 

Bài 24: 

Tinh thần 

học tập của 

nhà Phi-lít 

4 tiết 

T1: Đọc: Tinh thần học tập của nhà Phi-lít 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

89 

T2: Đọc: Tinh thần học tập của nhà Phi-lít 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 

  

 

90 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện 
  

 

91 T4: Nói và nghe: Lợi ích của tự học   
 

14 

92 

Chủ 

điểm 4: 

Nghệ 

thuật 

muôn 

màu 

Bài 25: 

Tiếng đàn 

ba-la-lai-ca 

trên sông 

Đà 

3 tiết 

T1: Đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông 

Đà  (Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 

- GDQPAN: Tình đoàn kết, 

hữu nghị các nước 

 

93 T2: LT-C:  Biện pháp điệp từ, điệp ngữ      
 

94 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ 
  

 

95 Bài 26: Trí 

tưởng 

tượng 

phong phú 

4 tiết 

T1: Đọc: Trí tưởng tượng phong phú (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

96 

T2: Đọc: Trí tưởng tượng phong phú 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 
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97 
T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một bài thơ   
  

 

98 T4: Đọc mở rộng    

15 

99 

Bài 27: 

Tranh làng 

Hồ 

3 tiết 

T1: Đọc: Tranh làng Hồ (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 Lồng ghép GD ĐP: Tranh 

dân gian Hàng Trống 

 

100 T2: LT-C: Luyện tập về diệp từ, điệp ngữ    

101 
T3: Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc về một bài thơ 
  

 

102 

Bài  28: 

Tập hát 

quan họ 

4 tiết 

T1: Đọc: Tập hát quan họ (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 
  

 

103 
T2: Đọc: Tập hát quan họ (Luyện đọc lại) 

+ Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

104 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ 
  

 

105 
T4: Nói và nghe: Chương trình nghệ thuật 

em yêu thích 
  

 

16 

106 

Bài 29: 

Chú ốc sên 

bay 

3 tiết 

T1: Đọc: Chú ốc sên bay (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 
  

 

107 T2: LT-C: Kết từ    

108 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới 

thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình 
  

 

109 4 tiết 
T1: Đọc: Nghệ thuật múa ba lê(Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
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110 

Bài 30: 

Nghệ thuật 

múa ba lê 

T2: Đọc: Nghệ thuật múa ba lê (Luyện đọc 

lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

111 
T3: Viết: Tím ý cho đoạn văn giới thiệu 

nhân vật trong một bộ phim hoạt hình   
  

 

112 T4: Đọc mở rộng    

17 

113 
Bài 31: 

Một ngôi 

chùa độc 

đáo 

3 tiết 

T1: Đọc: Một ngôi chùa độc đáo (Đọc đúng 

+ Tìm hiểu bài) 
  

 

114 T2: LT-C: Luyện tập về kết từ    

115 
T3: Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật 

trong một bộ phim hoạt hình  
  

 

116 

Bài 32: Sự 

tích chú 

Tễu 

4 tiết 

T1: Đọc: Sự tích chú Tễu (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 
  

 

117 
T2: Đọc: Sự tích chú Tễu (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

118 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới 

thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình 
  

 

119 T4: Nói và nghe: Bộ phim yêu thích    

18 

120 
ÔN TẬP 

VÀ 

ĐÁNH 

GIÁ 

CUỐI 

HKI 

Phần 1:  

Ôn tập 
5 tiết 

T1: Ôn tập tiết 1       

121 T2: Ôn tập tiết 2     
 

122 T3: Ôn tập tiết 3   
 

123 T4: Ôn tập tiết 4     
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124 T4: Ôn tập tiết 5      

125 Phần 2: 

K.tra 
2 tiết 

T1: Kiểm tra Đọc (tiết 6)     

126 T2: Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7)     

19 

127 

Chủ 

điểm 5: 

Vẻ đẹp 

cuộc 

sống 

Bài 1: 

Tiếng hát 

của người 

đã 

3 tiết 

T1: Đọc: Tiếng hát của người đã (Đọc đúng 

+ Tìm hiểu bài) 
  

 

128 T2: LT-C: Câu đơn và câu ghép    

129 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả 

người 
  

 

130 

Bài 2: 

Khúc hát ru 

những em 

bé lớn trên 

lưng mẹ  

4 tiết 

T1: Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên 

lưng mẹ  (Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
 - GDQPAN: Tình dân quân 

 

131 

T2: Đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên 

lưng mẹ  (Luyện đọc lại) + Luyện tập theo 

văn bản đọc 

  

 

132 
T3: Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn 

tả người  
  

 

133 T4: Đọc mở rộng    

20 

134 

Bài 3: Hạt 

gạo làng ta 
3 tiết 

T1: Đọc: Hạt gạo làng ta (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 
 - GDQPAN: Tình dân quân 

 

135 T2: LT-C: Cách nối các vế câu ghép    

136 T3: Viết: Quan sát để viết bài văn tả người    

137 4 tiết 
T1: Đọc: Hộp quà màu thiên thanh (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
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138 
Bài 4: Hộp 

quà màu 

thiên thanh 

T2: Đọc:Hộp quà màu thiên thanh (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

139 T3: Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả người     

140 T4: Nói và nghe: Nét đẹp học đường    

21 

141 

Bài 5: Giỏ 

hoa tháng 

Năm 

3 tiết 

T1: Đọc: Giỏ hoa tháng Năm (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

142 
T2: LT-C: Cách nối các vế câu ghép (Tiếp 

theo)   
  

 

143 T3: Viết:  Viết đoạn văn tả người    

144 

Bài 6: Thư 

của bố     
4 tiết 

T1: Đọc: Thư của bố      (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 - GDQPAN: ca ngợi người 

lính hi sinh cuộc sống riêng 

để bảo vệ Tổ quốc 

 

145 
T2: Đọc: Thư của bố     (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

146 
T3: Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 

1)   
  

 

147 T4: Đọc mở rộng    

22 

148 Bài 7: 

Đoàn 

thuyền 

đánh cá 

3 tiết 

T1: Đọc: Đoàn thuyền đánh cá (Đọc đúng 

+ Tìm hiểu bài) 
  

 

149 T2: LT-C: Luyện tập về câu ghép    

150 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả 

người  
  

 

151 4 tiết 
T1: Đọc: Khu rừng của Mát (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
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152 

Bài 8: Khu 

rừng của 

Mát 

T2: Đọc: Khu rừng của Mát (Luyện đọc lại) 

+ Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

153 
T3: Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 

2  
  

 

154 T4: Nói và nghe: Những ý kiến khác biệt   
 

23 

155 

Chủ 

điểm 6: 

Hương 

sắc trăm 

miền 

Bài 9: Hội 

thổi cơm 

thi ở Đồng 

Văn 

3 tiết 

T1: Đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 

Tích hợp liên môn LS và ĐL     

bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ 

Hùng Vương 

 

156 
T2: LT-C: Liên kết câu bằng cách lặp từ 

ngữ 
  

 

157 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc 
  

 

158 

Bài 10: 

Những búp 

chè trên 

cây cổ thụ 

4 tiết 

T1: Đọc: Những búp chè trên cây cổ thụ 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

159 

T2: Đọc: Những búp chè trên cây cổ thụ 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 

  

 

160 
T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một sự việc  
  

 

161 T4: Đọc mở rộng    

24 

162 Bài 11: 

Hương cốm 

mùa thu 

3 tiết 

T1: Đọc: Hương cốm mùa thu (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 Lồng ghép GDĐP: Hà Nội – 

TP vì hòa bình, TP sáng tạo 

 

163 T2: LT-C: Liên kết câu bằng từ ngữ nối   
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164 
T3: Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc về một sự việc 
  

 

165 

Bài 12: Vũ 

điệu trên 

tiền thổ 

cẩm  

4 tiết 

T1: Đọc: Vũ điệu trên tiền thổ cẩm  (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

166 
T2: Đọc: Vũ điệu trên tiền thổ cẩm  (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

167 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể 

hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc 
  

 

168 
T4: Nói và nghe: Địa diểm tham quan, du 

lịch 
  

 

25 

169 

Bài 13: 

Đàn t'rưng 

– tiếng ca 

đại ngàn 

3 tiết 

T1: Đọc: Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

170 
T2: LT-C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay 

thế 
  

 

171 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết chương trình 

hoạt động 
  

 

172 

Bài 14: 

Đường quê 

Đồng Tháp 

Mười 

4 tiết 

T1: Đọc: Đường quê Đồng Tháp Mười 

(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

173 

T2: Đọc: Đường quê Đồng Tháp Mười 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 

  

 

174 
T3: Viết: Viết chương trình hoạt động (Bài 

viết số 1) 
  

 

175 T4: Đọc mở rộng   
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26 

176 

Bài 15: 

Xuồng ba 

lá quê tôi 

3 tiết 

T1: Đọc:Xuồng ba lá quê tôi (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 - GA ATGT: An toàn khi đi 

trên phương tiện giao thông 

đường thủy 

 

177 
T2: LT-C: Luyện tập về liên kết cấu trong 

đoạn văn viết 
  

 

178 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa chương trinh 

hoạt động 
  

 

179 

Bài 16:Về 

thăm Đất 

Mũi 

4 tiết 

T1: Đọc: Về thăm Đất Mũi (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 
  

 

180 
T2: Đọc: Về thăm Đất Mũi (Luyện đọc lại) 

+ Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

181 
T3: Viết: Viết chương trinh hoạt động (Bài 

viết số 2)  
  

 

182 T4: Nói và nghe: Sản vật địa phương   
 

27 

183 

ÔN TẬP 

VÀ 

ĐÁNH 

GIÁ 

GIỮA 

HKII 

Phần 1:  

Ôn tập 
5 tiết 

T1: Ôn tập tiết 1      
 

184 T2: Ôn tập tiết 2     
 

185 T3: Ôn tập tiết 3   
 

186 T4: Ôn tập tiết 4     
 

187 T5: Ôn tập tiết 5   
 

188 2 tiết T1: Kiểm tra Đọc (tiết 6)    
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189 
Phần 2: 

K.tra 
T2: Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7)    

 

28 

190 

Chủ 

điểm 7: 

Tiếp 

bước cha 

ông 

Bài 17: 

Nghìn năm 

văn hiến 

3 tiết 

T1: Đọc: Nghìn năm văn hiến (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 - GD NSTLVM: Bài 5 – 

Thăm khu di tích 

 

191 T2: LT-C: Luyện tập về đại từ và kết từ   
 

192 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu 

ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng 
  

 

193 

Bài 18: 

Người thầy 

của muôn 

đời 

4 tiết 

T1: Đọc: Người thầy của muôn đời (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

194 
T2: Đọc: Người thầy của muôn đời(Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

195 
T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến 

tán thành một | sự việc, hiện tượng 
  

 

196 T4: Đọc mở rộng    

29 

197 

Bài 19: 

Danh y Tuệ 

Tĩnh 

3 tiết 

T1: Đọc: Danh y Tuệ Tĩnh (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 Lồng ghép GDĐP: Danh 

nhân Hà Nội – Nhà sử học 

Ngô Sĩ Liên 

 

198 
T2: LT-C: Luyện tập về từ đồng nghĩa và 

từ đa nghĩa  
  

 

199 

T3: Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán 

thành một sự việc, hiện tượng (Bài viết số 

1)  

 

 

200 
Bài 20: Cụ 

Đồ Chiểu 
4 tiết 

T1: Đọc: Cụ Đồ Chiểu (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 - GDQPAN: Yêu đất nước. 

Biết ơn những người có công 

với đất nước. 
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201 
T2: Đọc: Cụ Đồ Chiểu (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

202 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu 

ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng 
  

 

203 T4: Nói và nghe: Đền ơn đáp nghĩa    

30 

204 
Bài 21:Anh 

hùng Lao 

động Trần 

Đại Nghĩa 

3 tiết 

T1: Đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại 

Nghĩa (Đọc đúng + Tìm hiểu bài)  - GDQPAN: Vận dụng: Yêu 

đất nước. Biết ơn những 

người có công với đất nước. 

Phát huy truyền thống yêu 

nước. 

 

205 T2: LT-C: Luyện tập về câu ghép 
 

206 

T3: Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán 

thành một sự việc, hiện tượng (Bài viết số 

2) 

 

207 

Bài 22:Bộ 

đội về làng 
4 tiết 

T1: Đọc: Bộ đội về làng (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 - GDQPAN: Vận dụng: Yêu 

đất nước.  

 

208 
T2: Đọc: Bộ đội về làng (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

209 
T3: Viết: Luyện viết đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một sự việc   
  

 

210 T4: Đọc mở rộng   
 

31 

211 

Bài 23: Về 

ngôi nhà 

đang xây 

3 tiết 

T1: Đọc: Về ngôi nhà đang xây (Đọc đúng 

+ Tìm hiểu bài) 
  

 

212 
T2: LT-C: Viết hoa danh từ chung để thể 

hiện sự tôn trọng đặc biệt 
  

 

213 
T3: Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn 

tả phong cảnh 
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214 

Bài 24: 

Việt Nam 

quê hương 

ta 

4 tiết 

T1: Đọc: Việt Nam quê hương ta (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 

 - GDQPAN: Vận dụng: Yêu 

đất nước. Biết ơn những 

người hi sinh vì đất nước. 

Phát huy truyền thống yêu 

nước. 

 

215 
T2: Đọc: Việt Nam quê hương ta (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

216 T3: Viết: Luyện viết bài văn tả phong cảnh       

217 T4: Nói và nghe: Di tích lịch sử 
 Lồng ghép GDĐP: Hà Nội 

– TP những cây cầu 

 

32 

218 

Chủ 

điểm 8: 

Thế giới 

của 

chúng ta 

Bài 25: Bài 

ca trái đất 
3 tiết 

T1: Đọc: Bài ca trái đất (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

 - GDQPAN: Vận dụng: góp 

phần giữ gìn một thế giới hòa 

bình, đoàn kết, không chiến 

tranh. 

 

219 
T2: LT-C: Cách viết tên người và tên địa lí 

nước ngoài 
  

 

220 
T4: Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn 

tả người 
  

 

221 Bài 26: 

Những con 

hạc giấy 

4 tiết 

T1: Đọc: Những con hạc giấy (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 - GDQPAN: Tìm hiểu bài: 

Lên án chiến tranh, kêu gọi 

gìn giữ hòa bình. 

- Giáo dục ATGT: Bài 4: 

Tai nạn giao thông  

- Phòng tránh TNTT do tai 

nạn bom mìn, cháy nổ 

 

222 
T2: Đọc: Những con hạc giấy (Luyện đọc 

lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 
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223 T3: Viết: Luyện viết bài văn tả người    

224 T4: Đọc mở rộng    

33 

225 

Bài 27 3 tiết 

T1: Đọc: Một người hùng thầm lặng (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 
  

 

226 T2: LT-C: Luyện tập vẽ dấu gạch ngang    
 

227 
T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu 

ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng 
  

 

228 

Bài 28 4 tiết 

T1: Đọc: Giờ Trái Đất (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 
  

 

229 
T2: Đọc: Giờ Trái Đất (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 
  

 

230 
T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến 

phản đối một sự việc, hiện tượng 
  

 

231 T4: Nói và nghe: Trải nghiệm ngày hè    

34 

232 

Bài 29: 

Điện thoại 

di động 

3 tiết 

T1: Đọc: Điện thoại di động (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

 - Phòng tránh TNTT do tai 

nạn bom mìn, cháy nổ 

 

233 
T2: LT-C: Luyện tập về liên kết câu trong 

đoạn văn 
  

 

234 
T3: Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến phản đối 

một sự việc, hiện tượng 
  

 

235 Bài 30 4 tiết 
T1: Đọc: Thành phố thông minh Mát-

xđa(Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 
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236 

T2: Đọc: Thành phố thông minh Mát-xđa 

(Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản 

đọc 

  

 

237 
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu 

ý kiến phản đối một sự việc, hiện tượng 
  

 

238 T4: Đọc mở rộng    

35 

239 

ÔN TẬP 

VÀ 

ĐÁNH 

GIÁ 

CUỐI 

HKII 

Phần 1: 

 Ôn tập 
5 tiết 

T1: Ôn tập tiết 1      
 

240 T2: Ôn tập tiết 2     
 

241 T3: Ôn tập tiết 3     

242 T4: Ôn tập tiết 4     
 

243 T5: Ôn tập tiết 5     
 

244 
Phần 2: 

K.tra 
2 tiết 

T1: Kiểm tra Đọc (tiết 6)    
 

245 T2: Kiểm tra viết (tiết 7)    
 

2. Môn: Toán 

Tuần 

  Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  
Ghi chú 

Tiết 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Nội dung cần thực hiện 

1 

1 
Chủ đề 

1: Ôn 

Bài 1: Ôn tập số tự 

nhiên 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 6,7   

2 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 7,8  
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3 
tập và bổ 

sung  
Bài 2: Ôn tập các 

phép tính với số tự 

nhiên 

2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 9  
 

4 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 10  
 

5 
Bài 3: Ôn tập phân 

số 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 

11,12 
 

 

2 

1 
T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 

12,13 
 

 

2 
Bài 4: Phân số 

thập phân 
1 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + 

Luyện tập (Bài 1,2) - trang 14,15 
 

 

3 

Bài 5: Ôn tập các 

phép tính với phân 

số 

3 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 16,17   

4 
T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 

17,18 
 

 

5 
T3:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 18, 

19 
 

 

3 

1 Bài 6: Cộng, trừ 

hai phân số khác 

mẫu số 

2 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1, 2) - 

trang 20, 21 
 

 

2 
T2:   Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 21, 

22 
 

 

3 
Bài 7: Hỗn số 2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3)- 

trang 23, 24 
 

 

4 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 24, 25  
 

5 
Bài 8: Ôn tập hình 

học và đo lường 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 26, 27  
 

4 

1 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 27,28  
 

2 
Bài 9: Luyện tập 

chung 
3 tiết 

T1:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 29, 

30 
 

 

3 T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 30  
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4 T3:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 31  
 

5 

Chủ đề 

2: Số 

thập 

phân 

Bài 10: Khái niệm 

số thập phân 
3 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 32,33,34 
 

 

5 

1 
T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 35, 36 
 

 

2 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 37  
 

3 
Bài 11: So sánh 

các số thập phân 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 38, 39 
 

 

4 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 40, 41  
 

5 

Bài 12: Viết số đo 

đại lượng dưới 

dạng số thập phân 

3 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 42, 43 
 

 

6 

1 
T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 44, 45 
 

 

2 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 45, 46  
 

3 
Bài 13: Làm tròn 

số thập phân 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 47, 48 
 

 

4 
T2: Khám phá + Hoạt động + Luyện tập 

(Bài 1,2) - trang 48, 49, 50 
 

 

5 
Bài 14: Luyện tập 

chung 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 51  
 

7 

1 
T2: Luyện tập (Bài 1,2) + Trò chơi - 

trang 52 
 

 

2 Chủ đề 

3: Một 

số đơn vị 

Bài 15: Ki-lô-mét 

vuông, héc-ta 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3)- 

trang 53, 54 
 

 

3 
T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + 

Luyện tập (Bài 1,2) - trang 54, 55 
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4 
đo diện 

tích Bài 16: Các đơn vị 

đo diện tích 
2 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

Trang 56, 57 
 

 

5 
T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 58, 

59 
 

 

8 

1 

Bài 17: Thực hành 

và trải nghiệm với 

một số đơn vị đo 

đại lượng 

1 tiết 
Hoạt động (Bài 1,2) Luyện tập (Bài 1,2) - 

trang 60, 61 
GỘP 2 TIẾT THÀNH 1 TIẾT 

 

 

2 
Bài 18: Luyện tập 

chung 
2 tiết 

T1: Luyện tập (bài 1,2,3,4) - trang 62, 63  
 

3 
T2: Luyện tập (bài 1,2,3,4,5) - trang 63, 

64 
 

 

4 

Chủ đề 

4: Các 

phép 

tính với 

số thập 

phân 

Bài 19: Phép cộng 

số thập phân 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 65, 66 
 

 

5 
T2: Luyện tập (Bài 1,2, 3,4) - trang 67  

 

9 

1 

Bài 20: Phép trừ 

hai số thập phân 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 68, 69 
 

 

2 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 70  

 

3 

Bài 21: Phép nhân 

số thập phân 
3 tiết 

KTGHKI  
 

4 T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1, 2, 3) 

- trang 71, 72 . LT bài 1,3/75 Ghép Tiết 3: Luyện tập (bài 1, 

2, 3, 4) - trang 75 vào tiết 1, 2 

 

5 T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 73, 74. LT bài 2, 4 /75 

 

10 

1 

Bài 22: Phép chia 

số thập phân 
4 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 76,77 
 

 

2 T2: Khám phá + Hoạt động (bài 1,2,3) - 

trang 78, 79  
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3 T3: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 80, 81 
 

 

4 T4: Khám phá + Hoạt động + Luyện tập 

(Bài 1,2) - trang 81, 82 
 

 

5 Bài 23: Nhân, chia 

số thập phân với 

10; 100; 1000;... 

hoặc với 0,1; 

0,01;0,001… 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 83, 84, 85 
 

 

11 

1 T2:  Khám phá + Hoạt động (bài 1,2) + 

Luyện tập (Bài 1,2) - trang 85, 86, 87 
 

 

2 

Bài 24: Luyện tập 

chung 
3 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 88  
 

3 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 89  

 

4 
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 90  

 

5 

Chủ đề 

5: Một 

số hình 

phẳng, 

chu vi và 

diện tích 

Bài 25: Hình tam 

giác. Diện tích 

hình tam giác 

4 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 91, 92 
 

 

12 

1 T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 93, 94 
 

 

2 T3: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 95, 96 
 

 

3 
T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 96, 97  

 

4 

Bài 26: Hình 

thang. Diện tích 

hình thang 

4 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 98, 99 
 

 

5 T2:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3,4) 

- trang 100, 101 
 

 

13 
1 T3:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 102, 103 
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2 
T4:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 104  

 

3 

Bài 27: Đường 

tròn. Chu vi và 

diện tích hình tròn 

5 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 105, 106 
 

 

4 T2:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 107, 108 
 

 

5 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 108, 

109 
 

 

14 

1 T4: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 110, 111 
 

 

2 T5: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 111, 

112 
 

 

3 Bài 28: Thực hành 

và trải nghiệm đo, 

vẽ, lắp ghép, tạo 

hình 

2 tiết 

T1: Hoạt động  (Bài 1,2) - trang 113 STEM: Tạo sản phẩm ghép 

hình học thành các sự vật 

(Người, con vật, …) 

 

4 T2: Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 114, 

115 

 

5 

Bài 29: Luyện tập 

chung 
3 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,34) - trang 116, 

117 
 

 

15 

1 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 117, 

118 
 

 

2 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 118, 

119 
 

 

3 

Chủ đề 

6: Ôn 

tập học 

kì I 

Bài 30: Ôn tập số 

thập phân 
3 tiết 

T1:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 120, 

121 
 

 

4 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 121, 

122 
 

 

5 
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 122  
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1 

4 tiết T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 123  
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2 

Bài 31: Ôn tập các 

phép tính với số 

thập phân 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 124  
 

3 
T3: Luyện tập (Bài 1,2) - trang 125  

 

4 
T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 126  

 

5 

Bài 32: Ôn tập một 

số hình phẳng 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 127, 

128 
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1 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 128, 

129 
 

 

2 

Bài 33: Ôn tập 

diện tích, chu vi 

một số hình phẳng 

3 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 130 

- Giáo dục ATGT: Bài 1: 

Biển báo giao thông đường 

bộ (Biết cách điều khiển xe 

đạp an toàn khi tham gia giao 

thông.) 

 

3 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 131  

 

4 
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 132  

 

5 

Bài 34: Ôn tập đo 

lường 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 133  
 

18 

1 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 134  

 

2 

Bài 35: Ôn tập 

chung 
3 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 135, 

136 
 

 

3 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 136, 

137 
 

 

4 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 137, 

138 
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5 KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KÌ 1 
1 tiết  KT CUỐI HK I  
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1 

Chủ đề 

7: Tỉ số 

và các 

bài toán 

liên 

quan  

Bài 36: Tỉ số. Tỉ số 

phần trăm 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 4, 5, 6  
  

 

2 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 6, 7   

 

3 

Bài 37: Tỉ lệ bản 

đồ và ứng dụng 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 8, 9, 10 
  

 

4 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 10, 11   

 

5 
Bài 38: Tìm hai số 

khi biết tổng và tỉ 

số của hai số đó 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 12, 13 
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1 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 13, 14   

 

2 
Bài 39: Tìm hai số 

khi biết hiệu và tỉ 

số của hai số đó 

2 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 15, 16 
  

 

3 T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 16, 

17 
  

 

4 
Bài 40: Tìm tỉ số 

phần trăm của hai 

số 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 18, 19 
  

 

5 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 19, 20   

 

21 

1 
Bài 41: Tìm giá trị 

phần trăm của một 

số 

2 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 21, 22 
  

 

2 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 22   

 

3 

Bài 42: Máy tính 

cầm tay 
2 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 23, 24 
  

 

4 T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + 

Luyện tập (Bài 1,2)- trang 25, 26 
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5 Bài 43: Thực hành 

và trải nghiệm sử 

dụng máy tính cầm 

tay 

1 tiết T1: Hoạt động (Bài 1,2,3,4) - trang 27   

 

22 

1 

Bài 44: Luyện tập 

chung 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 28, 29   
 

2 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 29   

 

3 

Chủ đề 

8: Thể 

tích. Đơn 

vị đo của 

thể tích 

Bài 45: Thể tích 

của một hình 
1 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động + Luyện tập 

(Bài 1,2)- trang 30, 31, 32 
  

 

4 
Bài 46: Xăng-ti-

mét khối. Đề-xi-

mét khối 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 33, 34 
  

 

5 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 34   
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1 

Bài 47: Mét khối 2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 35, 36 
  

 

2 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 37   

 

3 

Bài 48: Luyện tập 

chung 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 38, 

39 
  

 

4 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 39   

 

5 Chủ đề 

9: Diện 

tích và 

thể tích 

của một 

số hình 

khối 

Bài 49: Hình khai 

triển của hình lập 

phương, hình hộp 

chữ nhật và hình 

trụ 

2 tiết 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3,4) 

- trang 40, 41 
 

 

24 

1 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 42, 43 

 STEM: HS thực hành tạo các 

sản phẩm sáng tạo từ hình khai 

triển của hình lập phương, hình 

hộp chữ nhật và hình trụ 

 

2 
Bài 50: Diện tích 

xung quanh và 
3 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 44, 45  
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3 
diện tích toàn phần 

của hình hộp chữ 

nhật 

T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 45, 46 
  

 

4 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 46, 47   
 

5 
Bài 51: Diện tích 

xung quanh và 

diện tích toàn phần 

của hình lập 

phương 

2 tiết 

T1:Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 48, 49 
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1 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 50   
 

2 Bài 52: Thể tích 

của hình hộp chữ 

nhật 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 51, 52 
  

 

3 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 53   
 

4 Bài 53: Thể tích 

của hình lập 

phương 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 54, 55, 56 
  

 

5 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 56, 57   
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1 

Bài 54: Thực hành 

tính toán và ước 

lượng thể tích một 

số hình khối 

1 tiết 
T1: Hoạt động (Bài 1,2, trò chơi) - trang 

58, 59 

- STEM: Ngôi nhà nhỏ, tiện 

ích  

 

2 

Bài 55: Luyện tập 

chung 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 60, 61   
 

3 

T2: Luyện tập ( Bài 1,2,3,4) trang  61,62   
 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 62,63   
 

5 

Chủ đề 

10: Số đo 

thời 

Bài 56: Các đơn vị 

đo thời gian 
  

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 64, 65, 66 + Luyện tập (Bài 1,2) - 

trang 66 
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27 1 
gian, vận 

tốc, các 

bài toán 

liên 

quan 

đến 

chuyển 

động đều 

Bài 57: Cộng, trừ 

số đo thời gian 
2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 67, 68 
  

 

 

2   
T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + 

Luyện tập - trang 68, 69, 70 
  

 

3 

Bài 58: Nhân, chia 

số đo thời gian với 

một số 

3 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 71, 72. LT bài 1a, 3 / 74,75 
  
Ghép Tiết 3: Luyện tập (Bài 

1,2,3,4) - trang 74, 75 vào tiết 

1,2 

 

4 
T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 73, 74. LT bài 1b, 2, 4 / 74,75 

 

5 KTGHKII   
 

28 

1 Bài 59: Vận tốc 

của một chuyển 

động đều 

2 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - 

trang 76, 77 
  

 

2 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 77   
 

3 
Bài 60: Quãng 

đường, thời gian 

của một chuyển 

động đều 

3 tiết 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 78, 79 
  

 

4 
T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 79, 80 
  

 

5 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 80, 81   
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1 
Bài 61: Thực hành 

tính toán và ước 

lượng về vận tốc, 

quãng đường, thời 

gian trong chuyển 

động đều 

2 tiết 

T1: Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 82, 83   
 

2 T2: Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 83   

 

3 
Bài 62: Luyện tập 

chung 

3 tiết 
T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 84   

 

4 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 85   
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5 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3) - trang 85, 86   
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1 

Chủ đề 

11: Một 

số yếu tố 

thống kê 

và xác 

suất 

Bài 63: Thu thập, 

phân loại, sắp xếp 

các số liệu 

1 tiết 
T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + 

Luyện tập - trang 87, 88, 89 
  

 

2 
Bài 64: Biểu đồ 

hình quạt tròn 

2 tiết T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - 

trang 90, 91 
  

 

3 
T2:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 92, 

93 
  

 

4 

Bài 65: Tỉ số của 

số lần lặp lại một 

sự kiện so với tổng 

số lần thực hiện 

1 tiết 
T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + 

Luyện tập - trang 94, 95 
  

 

5 
Bài 66: Thực hành 

và trải nghiệm thu 

thập, phân tích, 

biểu diễn các số 

liệu thống kê 

2 tiết 

T1: Hoạt động (bài 1,2) - trang 96, 97   
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1 T2: Hoạt động (Bài 1,2) - trang 98, 99   
 

2 
Bài 67: Luyện tập 

chung 
1 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 100, 

101, 102 
  

 

3 

Chủ đề 

12: Ôn 

tập cuối 

năm 

Bài 68: Ôn tập số 

tự nhiên, phân số, 

số thập phân 

3 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 103, 

104 
  

 

4 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 104, 

105 
  

 

5 
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 105, 

106 
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1 Bài 69: Ôn tập các 

phép tính với số tự 

nhiên, phân số, số 

thập phân 

4 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 107   
 

2 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 108   
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3 T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 109   
 

4 T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 110   
 

5 
Bài 70: Ôn tập tỉ 

số, tỉ số phần trăm 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 111, 

112 
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1 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 112   
 

2 

Bài 71: Ôn tập 

hình học 
4 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 113, 

114 
  

 

3 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 114, 

115 
  

 

4 
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 116, 

117 
  

 

5 
T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 117, 

118 
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1 
Bài 72: Ôn tập đo 

lường 
2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 119   
 

2 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 120   
 

3 Bài 73: Ôn tập 

toán chuyển động 

đều 

2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 121   
 

4 T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 122   
 

5 Bài 74: Ôn tập một 

số yếu tố thống kê 

và xác suất 

2 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 123, 

124, 125 
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1 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 126, 

127 
  

 

2 
Bài 75: Ôn tập 

chung 
4 tiết 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 128, 

129. Luyện tập Bài 1/ 132 
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3 
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 130. 

Luyện tập Bài 2/ 134 
  

 

4 
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 130, 

131, 132. Luyện tập Bài 3,4/ 134 

 Ghép Tiết 4: Luyện tập (Bài 

1,2,3,4) - trang 132,133,134 

vào tiết Luyện tập 1,2,3  

 

5 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKII   
 

3. Môn: Khoa học 

Tuần Tiết 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung cần thực hiện 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

1 

1 

Chủ đề 

1: Chất 

Bài 1: Thành 

phần và vai trò 

của đất đối với 

cây trồng 

(2 tiết) 

T1: Thành phần của đất. Mở rộng, liên 

hệ 
  

 

2 
T2: Vai trò của đất đối với cây trồng. 

Luyện tập vận dụng 
  

 

2 

3 

Bài 2: Ô nhiễm, 

xói mòn đất và 

bảo vệ môi 

trường 

(3 tiết) 

T1: Nguyên nhân, tác hại, biên pháp 

phòng chống ô nhiễm đất. Luyện tập vận 

dụng 

  

 

4 

T2: Nguyên nhân, tác hại và biện pháp 

phòng chống xói món, luyện tập vận 

dụng 

  

 

3 

5 
T3: Bảo vệ môi trường đất, luyện tập vận 

dụng 
  

 

6 
Bài 3: Hỗn hợp 

và dung dịch 
(2 tiết) 

T1: Phân biệt hỗn hợp và dung dịch. 

Luyện tập vận dụng 

 - STEM: Tạo hỗn hợp, dung 

dịch 
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4 

7 
T2: Tách muối ra khỏi dung dịch muối. 

Luyện tập vận dụng 
  

 

8 
Bài 4: Đặc điểm 

của chất ở trạng 

thái rắn, lỏng, 

khí. Sự biến đổi 

trạng thái của 

chất 

(2 tiết) 

T1: Đặc điểm của chất rắn, lỏng, khí. 

Luyện tập vận dụng 
  

 

5 

9 
T2: Sự biến đổi trạng thái của chất. 

Luyện tập vận dụng 
  

 

10 Bài 5: Sự biến 

đổi hoá học của 

chất 

(2 tiết) 

T1: Sự biến đổi hoá học. Luyện tập vận 

dụng 
  

 

6 

11 
T2: Một số ví dụ về biến đổi hoá học 

trong cuộc sống. Luyện tập vận dụng 
 - STEM: Biến đổi chất 

 

12 
Bài 6: Ôn tập 

chủ đề: Chất 
(1 tiết) Ôn tập chủ đề: Chất   

 

7 

13 

Chủ đề 

2:  

Năng 

lượng 

Bài 7: Vai trò 

của năng lượng 
(2 tiết) 

T1: Một số nguồn năng lượng.    
 

14 
T2: Sử dụng nguồn năng lượng thông 

dụng. Luyện tập vận dụng 
 

 

8 

15 
Bài 8:  Sử dụng 

năng lượng điẹn 
(2 tiết) 

T1: An toàn khi sử dụng điện. Luyện tập 

vận dụng 

 Phòng tránh TNTT do điện 

giật và sét đánh  

 

16 
T2: Tiết kiệm năng lượng điện. Luyện 

tập vận dụng 
  

 

9 

17 
Ôn tập đánh giá 

giữa HKI 
(1 tiết) Ôn tập đánh giá giữa HKI  

 

18 
Chủ đề 

2:  

Bài 9: Mạch 

điện đơn giản, 
(2 tiết) 

T1: Mạch điện thắp sáng đơn giản. 

Luyện tập vận dụng 

Lồng ghép GD PCCC: Chủ 

đề 1: Cách đề phòng và xử lý 
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Năng 

lượng 

vật dẫn điện và 

vật cách điện 

(Tiết 1) 

lửa cháy vào quần áo trên 

người 

10 

19 

Bài 9: Mạch 

điện đơn giản, 

vật dẫn điện và 

vật cách điện 

(Tiết 2) 

 
T2: Vật dẫn điện và vật cách điện. Luyện 

tập vận dụng 
 STEM: Mạch điện đơn giản 

 

20 

Bài 10: Năng 

lượng chất đốt 
(2 tiết) 

T1: Một số nguồn năng lượng chất đốt, 

vai trò. Luyện tập vận dụng 

 Lồng ghép GD PCCC: Chủ 

đề 2: Sơ cứu khi bị bỏng 

(phỏng) 

 

11 

21 T2: Sử dụng năng lượng chất đốt an toàn, 

tiết kiệm. Luyện tập vận dụng 

 Phòng tránh TNTT do 

bỏng 

 

22 
Bài 11: Sử dụng 

năng lượng mặt 

trời, năng lượng 

gió, năng lượng 

nước chảy 

(3 tiết) 

T1: Sử dụng năng lượng mặt trời.   
 

12 

23 T2: Sử dụng năng lượng gió   
 

24 
T3: Sử dụng năng lượng nước chảy. 

Luyện tập vận dụng 
  

 

13 

25 

Bài 12: Ôn tập 

chủ đề Năng 

lượng 

(1 tiết) Ôn tập chủ đề Năng lượng  

Lồng ghép GD PCCC: Chủ 

đề 3: Các biện pháp an toàn 

phòng cháy và chữa cháy 

 

26 Chủ đề 

3: Thực 

vật và 

động vật 

Bài 13: Sinh sản 

của thực vật có 

hoa 

(2 tiết) 

T1: Cơ quan sinh sản của thực vật có 

hoa, luyện tập thực hành 
  

 

14 27 
T2: Sự thụ phấn, thụ tinh, tạo quả và hạt. 

Luyện tập vận dụng 
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28 

Chủ đề 

3: Thực 

vật và 

động vật 

Bài 14: Sự phát 

triển của cây 

con 

(3 tiết) 

T1: Cây con mọc lên từ hạt. Luyện tập 

thực hành 
  

 

15 

29 
T2: Cây con mọc lên từ rễ, thân, lá. 

Luyện tập thực hành vận dụng 
  

 

30 T3: Thực hành trồng cây           
 STEM: Trồng cây không 

cần hạt 

 

16 

31 
Bài 15: Sinh sản 

của động vật 
(2 tiết) 

T1: Động vật đẻ trứng, đẻ con. Luyện tập 

và thực hành 
  

 

32 
T2: Sự sinh sản của động vật. Luyện tập 

vận dụng 
  

 

17 

33 Bài 16: Vòng 

đời và sự phát 

triển của động 

vật 

(2 tiết) 

T1: Vòng đời và sự phát triển của động 

vật đẻ trứng. Luyện tập thực hành 
STEM: Vòng đời của động 

vật  
Phòng tránh TNTT do con 

vật 

 

34 
T2: Vòng đời và sự phát triển của động 

vật đẻ con. Luyện tập thực hành 

 

18 

35 Ôn tập 

và kiểm 

tra 

Ôn tập cuối 

HKI 
(1 tiết) 

Ôn tập cuối HKI 
  

 

36 
Kiểm tra cuối 

HKI 
(1 tiết) 

Kiểm tra cuối HKI 
  

 

19 

37 

Chủ đề 

4: Vi 

khuẩn 

Bài 17: Ôn tập 

chủ đề Thực vật 

và động vật 

(1 tiết) Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật   

 

38 Bài 18: Vi 

khuẩn xung 

quanh chúng ta 

(2 tiết) 

T1: Kích thước của vi khuẩn. Luyện tập 

vận dụng 
  

 

20 39 
T2: Nơi sống của vi khuẩn. Luyện tập 

vận dụng 
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40 Bài 19: Vi 

khuẩn có ích 

trong chế biến 

thực phẩm 

(2 tiết) 

T1: Sử dụng vi khuẩn có ích trong chế 

biến rau củ quả. Thực hành vận dụng 
- STEM: Vi khuẩn có ích 

trong chế biến thực phẩm 

- Phòng tránh TNTT do ngộ 

độc 

 

21 

41 
T2: Sử dụng vi khuẩn có ích trong làm 

sữa chua. Thực hành vận dụng 

 

42 Bài 20: Vi 

khuẩn gây bệnh 

ở người và cách 

phòng tránh 

(2 tiết) 

T1: Bệnh sâu răng. Luyện tập vận dụng   
 

22 

43 T2: Bệnh tả. Luyện tập vận dụng   
 

44 
Bài 21: Ôn tập 

chủ đề vi khuẩn 
(1 tiết) Ôn tập chủ đề vi khuẩn   

 

23 

45 

Chủ đề 

5:  

 Con 

người và 

sức khoẻ 

Bài 22: Sự hình 

thành cơ thể 

người 

(2 tiết) 

T1: Ý nghĩa của sự sinh sản. Luyện tập 

vận dụng 
  

 

46 
T2: Cơ thể người được hình thành như 

thế nào? Luyện tập vận dụng  
  

 

24 

47 

Bài 23: Các giai 

đoạn phát triển 

chính của con 

người 

(3 tiết) 

T1: Các giai đoạn phát triển của con 

người. Luyện tập vận dụng. Tuỏi ấu thơ. 

Luyện tập vận dụng 

  

 

48 
T2: Tuổi vị thành niên. Luyện tập vận 

dụng. 
  

 

25 

49 
T3: Tuổi trưởng thành. Luyện tập vận 

dụng. Tuổi già. Luyện tập vận dụng 
  

 

50 

Bài 24: Nam và 

nữ 
(2 tiết) 

T1: Đặc điểm sinh học của nam và nữ. 

Luyện tập vận dụng. Em và các bạn 
  

 

26 51 

T2: Tôn trọng các bạn cùng giới, khác 

giới. Luyện tập vận dụng. Cùng nhau lựa 

chọn  
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52 

Bài 25: Chăm 

sóc sức khoẻ 

tuổi dậy thì 

(3 tiết) 

T1: Chăm sóc, bao vệ sức khoẻ thể chất 

và tinh thần. Luyện tập vận dụng 
 

 

27 

53 

T2: Sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, 

thực hiện vệ sinh cơ thể. Luyện tập vận 

dụng       

 
 

54 
T3: Sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể. 

Thực hiện vệ sinh        

- STEM: Cẩm nang chăm sóc 

sức khoẻ tuổi dậy thì 

 

28 

55 
Ôn tập đánh giá 

giữa HKII 
(1 tiét) Ôn tập đánh giá giữa HKI   

 

56 

Chủ đề 

5:  

 Con 

người và 

sức khoẻ 

Bài 26: Phòng 

tránh bị xâm hại 
(4 tiết) 

T1: Cảm giác an toàn và quyền được an 

toàn. Luyện tập vận dụng 
  

 

29 

57 
T2: Những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại 

tình dục và cách phòng tránh 
  

 

58 
T3: Những người đáng tin cậy. Luyện 

tập vận dụng 
  

 

30 

59 
T4: Thực hành đưa ra yêu cầu giúp đỡ 

khi gặp tình huống không an toàn. 
  

 

60 Bài 27: Ôn tập 

chủ đề: Con 

người và sức 

khoẻ 

(2 tiết) 

 T 1: Ôn tập chủ đề: Con người và sức 

khoẻ 
  

 

31 

61 
 T 2: Ôn tập chủ đề: Con người và sức 

khoẻ 
  

 

62 
Chủ đề 

6:  Sinh 

vật và 

môi 

trường 

Bài 28: Chức 

năng của môi 

trường đối với 

sinh vật 

(3 tiết) 

T1: Môi trường cung cấp chỗ ở, thức ăn, 

các nhu cầu sống và bảo vệ sinh vật. 

Luyện tập vận dụng 

 - GD NSTLVM: Bài 6 - Em 

yêu thiên nhiên 

 

32 63 
T2: Môi trường là nơi chứa đựng chất 

thải của sinh vật 
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64 
Bài 29: Tác 

động của con 

người và một số 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

(3 tiết) 

T1: Tác dộng của con người. Luyện tập 

vận dụng 
- GD NSTLVM: Bài 6 – Em 

yêu thiên nhiên 

- GD ANQP: Nêu những tấm 

gương học sinh tích cực tham 

gia phong trào xanh, sạch, 

đẹp ở địa phương, nhà trường 

 

33 

65 T2: Một số việc làm bảo vệ môi trường.  
 

 T3: Luyện tập vận dụng 
 

34 

67 

Bài 30: Ôn tập 

chủ đề Sinh vật 

và môi trường 

(1 tiết) Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường   

 

68 Ôn tập 

và đánh 

giá, tổng 

kết cuối 

năm 

Ôn tập HKII (2 tiết) 

Ôn tập học kì II   
 

35 

69 Ôn tập cuối năm   
 

70 
Ôn tập và KT 

cuối năm 
(1 tiết) Kiểm tra cuối năm   

 

4. Môn Lịch sử - Địa lí  (Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết (gồm 63 tiết học và 7 tiết HD ôn tập, kiểm tra đánh 

giá) 

Tuần  Tiết 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung cần thực hiện 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(nếu có)  

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch 

nội dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

1 1 

CHỦ ĐỀ 

1. ĐẤT 

NƯỚC 

VÀ CON 

Bài 1. Vị trí địa lí, 

lãnh thổ, đơn vị 

hành chính, Quốc 

2 tiết 
T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, lãnh thổ 

và đơn vị hành chính của Việt Nam. 

- GDQPAN: Giới thiệu bản 

đồ Việt Nam và khẳng định 

chủ quyền đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

là của Việt Nam. 
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NGƯỜI 

VIỆT 

NAM 

kì, Quốc huy, 

Quốc ca 

- Hình 1: Cột cờ Lũng Cú 

(Tuyên Quang) 

- Trang 6 Hình 3: Bản đồ 

hành chính Việt Nam năm 

2021 (Tên các tỉnh mới sau 

khi hợp nhất) 

- Việt Nam có 34 tỉnh thành: 

28 tỉnh và 6 thành phố trực 

thuộc trung ương. 

2 

T2: Tìm hiểu về Quốc kì, Quốc huy, 

Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Luyện tập, vận 

dụng.  

  

 

2 

3 

Bài 2. Thiên nhiên 

Việt Nam 
4 tiết 

T1: Tìm hiểu về địa hình, khoáng sản 

Việt Nam.  
 - Hình 2: Giàn khoan dầu khí 

ở mỏ Bạch Hổ (TPHCM) 

- Hình 3: Rau vụ đông ở tỉnh 

Hưng Yên 

- Hồ Ba Bể (Thái Nguyên) 

- Hình 7: Vườn vải thiều ở 

vùng đồi núi phía Bắc (Bắc 

Ninh) 

 

4 
T2: Tìm hiểu về khí hậu, đặc điểm 

sông, hồ, đất và rừng ở Việt Nam. 

 

3 

5 

T3: Tìm hiểu về một số biện pháp bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, 

chống thiên tai  

 

6 T4: Hoạt động luyện tập, vận dụng 
 

4 7 
Bài 3. Biển, đảo 

Việt Nam 
2 tiết 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí của vùng 

biển, một số quần đảo và đảo Việt 

Nam.  

- GDANQP: Giữ gìn biển 

đảo Việt Nam 
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8 

T2: Công cuộc bảo vệ chủ quyền, các 

quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 

Nam ở Biển Đông. Luyện tập, vận 

dụng.  

- GD ATGT: Bài 6: An toàn 

giao thông đường thủy  

- Côn Sơn (TPHCM) 

- Phú Quốc (An Giang) 

- Hình 4 trang 17: Một góc 

đảo Phú Quốc (An Giang) 

 

5 

9 

Bài 4. Dân cư và 

dân tộc ở Việt 

Nam 

4 tiết 

T1: Tìm hiểu về dân số và gia tăng 

dân số ở Việt Nam. 

 - Hình 2 trang 22: Lược đồ 

phân bố dân cư (địa giới hành 

chính 34 tỉnh) 

Lồng ghép GDĐP: Tìm hiểu 

về dân cư Hà Nội 

 

10 
T2: Tìm hiểu về phân bố dân cư và 

các dân tộc sinh sống ở nước ta. 

 

6 
11 

T3: Một số câu chuyện về tình đoàn 

kết của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam. 

 

12 T4: Hoạt động luyện tập, vận dụng.  

7 

13 CHỦ ĐỀ 

2. 

NHỮNG 

QUỐC 

GIA 

ĐẦU 

TIÊN 

TRÊN 

LÃNH 

THỔ 

VIỆT 

NAM 

Bài 5. Nhà nước 

Văn Lang, Nhà 

nước Âu Lạc 

3 tiết 

T1: Tìm hiểu sự ra đời của Nhà nước 

Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc.  

  

 

14 

T2:  Đời sống kinh tế của cư dân và 

công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm 

của Nhà nước Văn Lang, Nhà nước 

Âu Lạc. 

 

8 

15 T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng.  

16 
Bài 6. Vương quốc 

Phù Nam 
1 tiết 

Tìm hiểu về sự thành lập và một số 

hiện vật khảo cổ học của Vương quốc 

Phù Nam. Luyện tập, vận dụng. 

 - Hình 3 trang 30: Dấu tích 

cọc gỗ nhà sàn của cư dân 

Phủ Nam ở di tích Nền Chùa 

(An Giang) 

- Hình 7 trang 31: Tượng 

phật Bình Hòa (Tây Ninh) 
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9 

17 

Bài 7. Vương quốc 

Chăm-pa 
2 tiết 

T1: Tìm hiểu về đền tháp Chăm-pa. 

Mô tả đền tháp Chăm-pa. 

 - Hình 1 trang 32: Tháp 

Nhạn (Đắk Lắk) 

- Hình 3 trang 33: Khu di tích 

Thánh địa Mỹ Sơn (Đà 

Nẵng) 

- Hình 4 trang 34: Tháp Bánh 

Ít (Gia Lai) 

- Hình 5: Tháp Pô Klong Ga 

– rai (Khánh Hòa) 

- Phần Luyện tập bài 1 trang 

35 địa điểm Đà Nẵng 

 

18 
T2: Kể chuyện về đền tháp Chăm. 

Luyện tập, vận dụng. 

 

10 

19 

CHỦ ĐỀ 

3. XÂY 

DỰNG 

VÀ BẢO 

VỆ ĐẤT 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Bài 8. Đấu tranh 

giành độc lập thời 

kì Bắc thuộc 

3 tiết 

T1: Tìm hiểu một số cuộc đấu tranh 

tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. 

  

 

20 

T2: Kể chuyện về một số nhân vật 

tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống 

Bắc thuộc. 

 

11 

21 T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng.    

22 

Bài 9. Triều Lý và 

việc định đô ở 

Thăng Long 

3 tiết 

T1: Tìm hiểu việc định đô ở Thăng 

Long của Triều Lý.  

Lồng ghép GDĐP: Tìm hiểu 

quá trình hình thành Thủ đô 

Hà Nội  

 

12 
23 

T2: Tìm hiểu công cuộc xây dựng và 

bảo vệ đất nước của Triều Lý. 

 

24 T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng. 
 

13 25 

Bài 10. Triều Trần 

xây dựng đất nước 

và kháng chiến 

chống quân Mông 

4 tiết 
T1: Tìm hiểu về Triều Trần và công 

cuộc xây dựng đất nước. 

- Nội dung 1, câu chuyện lịch 

sử: địa điểm Ninh Bình 

- Trang 46, câu chuyện lịch 

sử: Địa điểm Chí Linh (Hải 

Phòng)  
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26 
– Nguyên xâm 

lược 
T2: Tìm hiểu về quân đội và giáo dục 

khoa cử thời Trần. 

  

 

14 
27 

T3: Tìm hiểu về cuộc kháng chiến 

chống quân xâm lược Mông – 

Nguyên.  

 

28 T4: Hoạt động luyện tập, vận dụng. 
 

15 

29 

Bài 11: Ôn tập 2 tiết 

T1: Hệ thống và củng cố phần kiến 

thức về thiên nhiên và con người Việt 

Nam, Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, 

Vương quốc Chăm-pa. 

  

 

30 

T2: Hệ thống và củng cố phần kiến 

thức về Vương quốc Phù Nam và thời 

kì Bắc thuộc, Triều Lý và Triều Trần.   

  

 

16 

31 

Bài 12: Khởi nghĩa 

Lam Sơn và Triều 

Hậu Lê 

3 tiết 

T1: Tìm hiểu khái quát về khởi nghĩa 

Lam Sơn. Kể chuyện chiến thắng Chi 

Lăng. 

- Mục 2, câu chuyện lịch sử 

Vụ Bản (Ninh Bình) 

Lồng ghép GDĐP: Danh 

nhân Hà Nội – Nhà sử học 

Ngô Sĩ Liên 

 

32 
T2: Tìm hiểu về công cuộc xây dựng 

đất nước dưới Triều Hậu Lê.   

 

17 

33 T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng.  

35 Ôn tập cuối kì I 1 tiết 

Hệ thống và củng cố phần kiến thức 

địa lí và lịch sử các triều đại đã học ở 

Việt Nam.  
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18 

36 
Kiểm tra và đánh 

giá cuối học kì I 
1 tiết KTHKI   

 

 

Bài 13: Triều 

Nguyễn 
3 tiết 

T1: Tìm hiểu buổi đầu xây dựng đất 

nước, công cuộc khai hoang dưới 

Triều Nguyễn.  

- Mục 1 a, trang 58 câu 

chuyện lịch sử: Tiền Hải 

(Hưng Yên)  

 

19 

37 
T2: Những đề nghị canh tân đất nước 

cuối thế kỉ XIX.  

  

 

38 

T3: Tìm hiểu về phong trào Cần 

Vương chống Pháp. Luyện tập, vận 

dụng. 

 

20 
39 Bài 14: Cách mạng 

tháng Tám năm 

1945 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu một số thắng lợi tiêu 

biểu trong Cách mạng tháng Tám 

năm 1945. Kể chuyện về một số nhân 

vật lịch sử. 

Lồng ghép GDĐP: Tự hào 

truyền thồng Lịch sử của Thủ 

đô  

 

40 T2: Hoạt động luyện tập, vận dụng.  
 

21 
41 Bài 15: Chiến dịch 

Điện Biên Phủ 

năm 1954 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu diễn biến chính của 

chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Kể chuyện về những tấm gương anh 

hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 - GDQPAN: Nêu những tấm 

gương anh dũng hi sinh trong 

kháng chiến chống giặc 

ngoại xâm 

 

42 T2: Hoạt động luyện tập, vận dụng.   

22 

43 Bài 16. Chiến dịch 

Hồ Chí Minh năm 

1975 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu diễn biến chính của 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. 
- Hình 3: Phi đội Quyết thắng 

tại sân bay Thành Sơn 

(Khánh Hòa) chiều 28 – 4 - 

1975  

 

44 
T2: Kể chuyện lịch sử về Chiến dịch 

Hồ Chí Minh. Luyện tập, vận dụng. 
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23 

45 
Bài 17. Đất nước 

đổi mới 
2 tiết 

T1: Tìm hiểu đất nước trước thời kì 

Đổi mới. Kể chuyện về thời bao cấp 

ở Việt Nam.    

 

46 
T2: Tìm hiểu đất nước thời Đổi mới. 

Luyện tập, vận dụng. 

 

24 

47 

CHỦ ĐỀ 

4: CÁC 

NƯỚC 

LÁNG 

GIỀNG 

Bài 18: Nước cộng 

hoà nhân dân 

Trung Hoa 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm 

tự nhiên của Trung Quốc. 

  

 

48 

T2: Tìm hiểu về đặc điểm dân cư, một 

số công trình tiêu biểu của Trung 

Quốc. Luyện tập, vận dụng. 

 

25 

49 
Bài 19: Nước cộng 

hoà dân chủ nhân 

dân Lào 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm 

tự nhiên và dân cư của nước Lào.  

  

 

50 

T2: Tìm hiểu về một số công trình 

tiêu biểu của Lào. Luyện tập, vận 

dụng. 

 

26 

51 

Bài 20: Vương 

quốc Cam-pu-chia 
2 tiết 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm 

tự nhiên và dân cư của Cam-pu-chia.  

  

 

52 

T2: Tìm hiểu về một số công trình 

tiêu biểu của Cam-pu-chia. Luyện 

tập, vận dụng. 

 

27 

53 Bài 21: Hiệp hội 

các quốc gia Đông 

Nam Á 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 

của khu vực Đông Nam Á.   

 

54 
T2: Tìm hiểu về Việt Nam trong 

ASEAN. Luyện tập, vận dụng. 
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28 

55 

CHỦ ĐỀ 

5: TÌM 

HIỂU 

THẾ 

GIỚI 

Bài 22: Các châu 

lục và đại dương 

trên thế giới 

5 tiết 

T1: Tìm hiểu về các châu lục (khái 

quát chung) 

 

 

56 

T2: Tìm hiểu về các châu lục (đặc 

điểm tự nhiên: châu Á, châu Âu, châu 

Phi) 

 

29 

57 

T3: Tìm hiểu về các châu lục (đặc 

điểm tự nhiên: châu Mĩ, chậu Đại 

Dương, châu Nam Cực) 

 

58 
T4: Tìm hiểu về các đại dương trên 

thế giới 

 

30 
59 T5: Luyện tập, vận dụng  

60 

Bài 23: Dân số và 

các chủng tộc 

chính trên thế giời 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu về dân số thế giới.    

31 

61 
T2: Tìm hiểu về các chủng tộc trên 

thế giới. Luyện tập, vận dụng. 

- GDQPAN: Học sinh kể 

những hoạt động, việc làm 

thể hiện tinh thần yêu chuộng 

hoà bình của nhân dân Việt 

Nam  

 

62 
Bài 24: Văn minh 

Ai Cập cổ đại 
1 tiết 

Tìm hiểu về vị trí địa lí và một số 

thành tựu tiêu biểu của Ai Cập. Kể 

chuyện về kim tự tháp và pha-ra-ông. 

Luyện tập, vận dụng. 

  

 

32 63 
Bài 25: Văn minh 

Hy Lạp cổ đại 
1 tiết 

Tìm hiểu về vị trí địa lí và một số 

thành tựu tiêu biểu của Hy Lạp. Kể 

chuyện về các vị thần và lịch sử Ô-

lim-píc. Luyện tập, vận dụng.   

- GD NSTLVM: Bài 5: 

Thăm khu di tích (Sưu tầm 

được các câu chuyện về lịch 

sử của Hy Lạp. Nêu được các 

việc làm thể hiện được bảo 
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vệ môi trường ở các khu du 

di tích) 

64 

CHỦ ĐỀ 

6: 

CHUNG 

TAY 

XÂY 

DỰNG 

THẾ 

GIỚI 

Bài 26: Xây dựng 

thế giới xanh - 

sạch - đẹp 

2 tiết 

T1: Tìm hiểu về vai trò của thiên 

nhiên đối với cuộc sống con người. 

Một số vấn đề môi trường trên thế 

giới.  

- GD NSTLVM: Bài 6: Em 

yêu thiên nhiên (Nêu được 

các biện pháp xây dựng thế 

giới  xanh , sạch, đẹp) 

- Hình 3 trang 110: Lũ quét ở 

Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai 

tháng 8 năm 2023 

 

33 

65 

T2: Tìm hiểu về biện pháp xây dựng 

thế giới xanh – sạch – đẹp. Luyện tập, 

vận dụng.   

  

 

66 
Bài 27: Xây dựng 

thế giới hoà bình 
2 tiết 

T1: Tìm hiểu về những hành động 

xây dựng thế giới hoà bình của nhân 

loại.  

Lồng ghép GDĐP: Hà Nội – 

TP vì hòa bình, TP sáng tạo  

 

34 

67 
T2: Một số biện pháp xây dựng thế 

giới hoà bình. Luyện tập, vận dụng. 
  

 

68 

 

Bài 28: Ôn tập 2 tiết 

T1: Hệ thống và củng cố phần kiến 

thức lịch sử Việt Nam từ khởi nghĩa 

Lam Sơn đến công cuộc đổi mới. Kể 

chuyện về nhân vật, sự kiện lịch sử. 

  

 

35 

69   
T2: Hệ thống và củng cố phần kiến 

thức về lịch sử và địa lí thế giới. 
  

 

70 
Kiểm tra và đánh 

giá cuối học kì II 
1 tiết Kiểm tra kiến thức đã học   
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5. Môn: Đạo đức     

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có)  
Ghi chú 

Tiết 
Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Nội dung cần thực hiện 

1 1 

Chủ đề 1. Biết ơn 

những người có 

công với quê hương, 

đất nước 

Bài 1. Biết ơn 

những người 

có công với 

quê hương, đất 

nước 

4 tiết 

T1: Tìm hiểu những đóng góp của 

những người có công với quê 

hương, đất nước  

 GDNSTLVM: Bài 4: 

Tôn trọng người lao động 

 

GDQPAN: Ca ngợi 

những người có công với 

quê hương, đất nước 

 

2 2 

T2: Tìm hiểu vì sao phải biết ơn 

người có công với quê hương, đất 

nước 

 

3 3 

T3: Củng cố kiến thức, hình 

thành kĩ năng thông qua bày tỏ 

thái độ, nhận xét hành vi, xử lí 

tình huống về lòng biết ơn với 

người có công với quê hương, đất 

nước 

 

4 4 
T4: Xử lí tình huống, liên hệ bản 

thân 

 

5 5 

Chủ đề 2: Tôn 

trọng sự khác biệt 

của người khác 

Bài 2: Tôn 

trọng sự khác 

biệt của người 

khác 

3 tiết 

T1: Tìm hiểu một số biểu hiện tôn 

trọng sự khác biệt, tìm hiểu vì sao 

phải tôn trọng sự khác biệt đó 

 

 

6 6 

T2: Luyện tập (B1, 2, 3: Bày tỏ ý 

kiến, nhận xét các việc làm thể 

hiện tôn trọng sự khác biệt, đưa ra 

lời khuyên) 
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7 7 

T3: Luyện tập: Bài 4 ( xử lí tình 

huống, vận dụng giới thiệu bản 

thân "Tôi khác biệt", chia sẻ cảm 

nhận) 

 

 

8 8 Ôn tập giữa HKI 
Thực hành 

giữa học kì I 
1 tiết Thực hành giữa học kì I   

 

9 9 

Chủ đề 3: Vượt qua 

khó khăn 

Bài 3: Vượt 

qua khó khăn 
4 tiết 

T1: Nhận biết những khó khăn 

cần phải vượt qua trong học tập 

và cuộc sống. Tìm hiểu biểu hiện 

và ý nghĩa của việc đó 

 

 

10 10 

T2: Luyện tập (B1, 2, 3: Bày tỏ ý 

kiến, dự đoán điều có thể xảy ra, 

vận dụng các bước để giúp bạn 

vượt qua khó khăn) 

  

 

11 11 

T3: Luyện tập: Bài  4, 5 ( nhận xét 

những việc làm cụ thể, đưa ra lời 

tư vấn) 

Lồng ghép GD tấm gương 

HCM (CĐ3) 

 

12 12 
T4: Vận dụng liên hệ bản thân, 

tìm hiểu tấm gương vượt khó 
 

 

13 13 

Chủ đề 4: Bảo vệ 

cái đúng cái tốt 

Bài 4: Bảo vệ 

cái đúng cái tốt 
3 tiết 

T1: Nhận biết được cái đúng, cái 

tốt cần bảo vệ, tìm hiểu vì sao cần 

phải bảo vệ, tìm hiểu một số cách 

đơn giản. 

 

 

14 14 

T2: Luyện tập (B1, 2, 3 : Bày tỏ ý 

kiến, lựa chọn cách bảo vệ, nhận 

xét hành vi) 

Lồng ghép GD tấm gương 

HCM (CĐ2) 
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15 15 
T3: Luyện tập (B4: xử lí tình 

huống) + Vận dụng 
 

 

16 16 

Chủ đề 5: Bảo vệ 

môi trường sống 

Bài 5: Bảo vệ 

môi trường 

sống 

2/4 tiết 

T1: Tìm hiểu các loại môi trường 

sống, tìm hiểu vì sao phải bảo vệ 

và những việc cần làm. 

  

 

17 17 

T2: Luyện tập (B1, 2, 3 : Tham 

gia trò chơi, tìm hiểu và giải thích 

tác dụng của các việc làm đó, bày 

tỏ ý kiến) 

 

 

18 18 
ÔN TẬP CUỐI 

HỌC KÌ 1 

Thực hành rèn 

kĩ năng cuối 

HKI 

1 tiết Thực hành rèn kĩ năng cuói kì 1   

 

19 19 

Chủ đề 5: Bảo vệ 

môi trường sống 

Bài 5: Bảo vệ 

môi trường 

sống (TT) 

2/4 tiết 

T3: Luyện tập (B4: đề xuất những 

việc nên và không nên làm; B5: 

đóng vai, xử lí tình huống) 

 

 

20 20 

T4: Vận dụng, tự đánh giá. Điều 

tra tìm hiểu tình hình môi trường 

ở địa phương 

 

 

21 21 

Chủ đề 6: Lập kế 

hoạch cá nhân 

Bài 6: Lập kế 

hoạch cá nhân 
4 tiết 

T1: Tìm hiểu các loại kế hoạch ca 

nhân, tìmh  hiểu vì sao phải lâp kế 

hoạch cá nhân 
  

 

22 22 

T2: Tìm hiểu cách lập kế hoạch 

cá nhân. Luyện tập: bài 1, tranh 

biện và bày tỏ ý kiến.  
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23 23 

T3: Luyện tập: Bài 2: sắp xếp các 

bước khi lập kế hoạch. Bài 3: 

Nhận xét của em, kế hoạch cá 

nhân và xử lí tình huống 

  

 

24 24 

T4: Vận dụng về lập kế hoạch để 

thực hiện một mục tiêu. Sưu tầm 

tấm gương, câu châm ngôn 

  

 

25 25 
Chủ đề 7: Phòng 

tránh xâm hại 

Bài 7: Phòng 

tránh xâm hại 
5 tiết 

T1: Tìm hiểu một số biểu hiện 

xâm hại trẻ em. Luyện tập bài 1: 

Bày tỏ ý kiến, bài 2 Nhận diện 

hành vi 

  

 

26 26 
ÔN TẬP GIỮA 

HKII 

Thực hành 

giữa học kì II 
1 tiết Thực hành rèn kĩ năng giữa kì II   

 

27 27 

Chủ đề 7: Phòng 

tránh xâm hại 

Bài 7: Phòng 

tránh xâm hại 
5 tiết 

T2: Tìm hiểu vì sao phải phòng 

tránh xâm hại. Tìm hiểu một số 

quy định cơ bản của pháp luật về 

phòng tránh xâm hại 

  

 

28 28 
T3: Tìm hiểu một số cách phòng 

tránh xâm hại 
  

 

29 29 

T4: Luyện tập bài 3: Lựa chọn 

cách ứng phó khi có nguy cơ bị 

xâm hại. Bài 4: Xử lí tình huống. 

Bài 5: Xây dựng tiểu phẩm 

  

 

30 30 

T5: Vận dụng, nêu những điều 

nên và không nên làm để phòng 

tránh. Sưu tầm bài thơ, bài hát 

hoặc thiết kế tờ rơi về phòng 
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tránh. Đóng vai tuyên truyền để 

phổ biến về kĩ năng phòng tránh. 

31 31 

Chủ đề 8: Sử dụng 

tiền hợp lí 

Bài 8: Sử dụng 

tiền hợp lí 
4 tiết 

T1: Tìm hiểu các biểu hiện của 

việc sử dụng tiền hợp lí. Khám 

phá ý nghĩa và cách sử dụng 

  

 

32 32 
T2:  Luyện tập (B1, 2: Bày tỏ ý 

kiến, lựa chọn hành vi) 

 

33 33 

T3: Luyện tập: Bài 3, 4, 5 (nhận 

xét hành vi, xử lí tình huống, đưa 

ra lời khuyên) 

 

34 34 
T4: Vận dụng về thử tài chi tiêu 

và lập bảng thu chi 

 

35 35 
ÔN TẬP CUỐI  

HK II 

Ôn tập cuối 

HK II 
1 tiết 

Thực hành rèn kĩ năng cuối kì II -

Tổng kết cuối năm 
  

 

6. Môn: Hoạt động trải nghiệm 

Tuần Tiết 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung cần thực hiện 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên 

bài dạy 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

1 1 

Chủ đề 1: Em 

lớn lên môi 

ngày 

Tuần 1 3 tiết 

T1: SHDC: Giáo dục truyền thống nhà 

trường. Giáo dục nếp sống thanh lịch, 

văn minh và văn hóa chào hỏi, ứng xử. 

Phát động "5 phút nhanh tay đẹp ngay 

trường lớp" 
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2 
T2: HĐGD theo CĐ: Chúng mình đã 

lớn 
  

 

3 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Bậc 

thang trưởng thành 

 Lồng ghép giáo dục ATGT 

(Bài 1) 

 

2 

4 

Tuần 2 3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 1. Phát động thi 

đua tuần 2. Giới thiệu sách tháng 9 
  

 

5 
T2: HĐGD theo CĐ: Từng bước trưởng 

thành 

 Lồng ghép giáo dục ATGT 

(Bài 2) 

 

6 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Tiến 

bộ trong việc nhà 
  

 

3 

7 

Tuần 3 3 tiết 

 T1: SHDC:  Sơ kết tuần 2. Phát động 

thi đua tuần 3. Phát động, hưởng ứng 

tháng An toàn giao thông. Giao lưu tài 

năng học trò với chủ đề “Nụ cười lan tỏa 

niềm vui” 

  

 

8 
 T2: HĐGD theo CĐ: Cân bằng cảm 

xúc 
  

 

9 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Thực 

hành cân bằng cảm xúc. 
  

 

4 

10 

Tuần 4 3 tiết 

 T1: SHDC: Sơ kết tuần 3, phát động thi 

đua tuần 4. Tuyên truyền phòng chống 

dịch bệnh trong trường học. Tổ chức 

ngày hội: Cùng làm cùng vui 

 Lồng ghép giáo dục ATGT 

(Bài 3) 

 

11 
 T2: HĐGD theo CĐ: Thể hiện cảm xúc 

phù hợp 
  

 

12 
 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Khả 

năng kiểm soát cảm xúc 
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5 

13 

Chủ đề 2:  

Giữ gìn tình 

bạn 

Tuần 5 3 tiết 

 T1: SHDC: Sơ kết tháng 9. Triển khai 

thi đua tháng 10. Giới thiệu sách về Hà 

Nội. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt 

đời. Chào mừng  Ngày Giải phóng Thủ 

đô 10/10 

  

 

14 

 T2: HĐGD theo CĐ:  Các vấn đề nảy 

sinh trong mối quan hệ bạn bè và cách 

giải quyết. 

  

 

15 

  T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Thực 

hành giải quyết vấn đề nảy sinh trong 

tình bạn. 

  

 

6 

16 

Tuần 6 3 tiết 

 T1: SHDC: Sơ kết tuần 5. Phát động thi 

đua tuần 6. Chào mừng Ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

  

 

17 

 T2: HĐGD theo CĐ: Những vấn đề nảy 

sinh giữa tình bạn trong học tập và rèn 

luyện  

  

 

18 
T3: SHL- Sinh hoạt theo chủ đề: Hợp 

tác để thực hiện sản phẩm chung. 

 Lồng ghép giáo dục ATGT 

(Bài 4) 

 

7 

19 

Tuần 7 3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 6, Phát động thi 

đua tuần 7. Duy trì phong trào "Em giữ 

sạch vệ sinh - Đẹp trường lớp chúng 

mình" 

  

 

20 T2: HĐGD theo CĐ: Giữ gìn tình bạn.    

21 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề:  Nuôi 

dưỡng tình bạn. 
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8 

22 

Tuần 8 3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 7. Phát động thi 

đua tuần 8. tập huấn kỹ năng phòng 

chống tai nạn thương tích 

  

 

23 
 T2: HĐGD theo CĐ: Kế hoạch hoạt 

động "cùng làm nên kỉ niệm" 

 Lồng ghép giáo dục ATGT 

(Bài 5) 

 

24 
 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Cùng 

làm nên kỉ niệm 
  

 

9 

25 

Chủ đề 3: 

Tôn sư trọng 

đạo 

Tuần 9 3 tiết 

 T1: SHDC: Sơ kết tuần 8, Phát động thi 

đua tuần 9. Hưởng ứng ngày Pháp luật 

nước CHXHCN Việt Nam 9/11. Chào 

mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

  

 

26 
T2: HĐGD theo CĐ. Sự kiện về truyền 

thống Tôn sư trọng đạo 
  

 

27 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Giới 

thiệu về truyền thống nhà trường 

 Lồng ghép giáo dục ATGT 

(Bài 6) 

 

10 

28 

Tuần 

10 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 9, Phát động thi 

đua tuần 10. Mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương 

sáng. Tổ chức hoạt động, cuộc thi Kỷ 

niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

  

 

29 
T2: HĐGD theo CĐ. Chuẩn bị chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
  

 

30 

T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Giải 

quyết một số vấn đề nảy sinh trong mối 

quan hệ thầy trò 
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11 

31 

Tuần 

11 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 10. Tổ chức các 

hoạt động, cuộc thi kỷ niệm Ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11 

  

 

32 T2: HĐGD theo CĐ. Tâm sự thầy- trò    

33 
 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Sản 

phẩm tri ân thầy cô 
  

 

12 

34 

Tuần 

12 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 11, Phát động 

thi đua tuần 12. Tuyên truyền "Xây 

dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực 

học đường" 

  

 

35 
T2: HĐGD theo CĐ. Vun đắp tình thầy 

trò 
  

 

36 
 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Chào 

mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
  

 

13 

37 

Chủ đề 4: 

Quản lí chi 

tiêu và lập kế 

hoạch kinh 

doanh 

Tuần 

13 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tháng 11, Phát động 

thi đua tháng 12. Mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một 

tấm gương sáng" 

  

 

38 
T2: HĐGD theo CĐ:  Sổ tay ghi chép 

chi tiêu trong gia đình. 
 Lồng ghép GD tấm gương 

HCM (CĐ4) 

 

39 
 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Ghi 

chép chi tiêu 
  

 

14 40 
Tuần 

14 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 13, Phát động 

thi đua tuần 14. Tuyên truyền phòng 

tránh dịch bệnh theo mùa, bảo vệ môi 

trường. 
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41 
T2: HĐGD theo CĐ: Ý tưởng kinh 

doanh 
  

 

42 
 T3: SHL- Sinh hoạt theo chủ đề: Thưc 

hiện khảo sát nhu cầu khách hàng 
  

 

15 

43 

Tuần 

15 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 14. Tìm hiểu về 

biển đảo Việt Nam với chủ đề "Em yêu 

biển đảo Việt Nam". Kết nạp Đội 

  

 

44 
T2: HĐGD theo CĐ: Việc cần làm để 

thực hiện kế hoạch kinh doanh 
  

 

45 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Kinh 

doanh hiệu quả 
  

 

16 

46 

Tuần 

16 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 15, Phát động 

thi đua tuần 16. Tổ chức cho học sinh 

tham quan di tích lịch sử địa phương. 

  

 

47 
T2: HĐGD theo CĐ: Kế hoạch kinh 

doanh 
  

 

48 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Kế 

hoạch kinh doanh của lớp 
  

 

17 

49 

Chủ đề 5: Gia 

đình đầm ấm 

Tuần 

17 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết thi đua tuần 16. 

Chương trình đón Giáng sinh chào năm 

mới 

  

 

50 
T2: HĐGD theo CĐ:  Trách nhiệm của 

em trong gia đình 
 Lồng ghép GD tấm gương 

HCM (CĐ1) 

 

51 
T3: SHL- Sinh hoạt theo chủ đề: Thể 

hiện trách nhiệm với gia đình 
  

 

18 52 
Tuần 

18 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 17, Phát động 

thi đua tuần 18. Phát động phong trào 
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"Nghìn việc tốt". Mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một 

tấm gương sáng. 

53 
T2: HĐGD theo CĐ: Biết ơn người thân 

trong gia đình 
  

 

54 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Thể 

hiện lòng biết ơn với người thân 
  

 

 HỌC KỲ II (Gồm 51 tiết/17 tuần, mỗi tuần 3 tiết) 
 

19 

55 

Chủ đề 5: Gia 

đình đầm ấm 

Tuần 

19 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 18, Phát động 

thi đua tuần 19. Ngày hội vì sức khỏe 

học đường. 

  

 

56 T2: HĐGD theo CĐ: Gia đình là tổ ấm   
 

57 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Vun 

đắp tình cảm gia đình 
  

 

20 

58 

Tuần 

20 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 19, Phát động 

thi đua tuần 20. Tổ chức các hoạt động 

văn nghệ, trò chơi dân gian. 

  

 

59 
 T2: HĐGD theo CĐ: Ngày cuối tuần 

vui vẻ, đầm ấm 
  

 

60 
T3: SHL-Sinh hoạt theo chủ đề: Buổi 

tối nhà em 
  

 

21 

61 Chủ đề 6: 

Sống an toàn 

và tự chủ 

Tuần 

21 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 20. Tuyên 

truyền vệ sinh an toàn thực phẩm 
  

 

62 
T2: HĐGD theo CĐ: Nhận diện các môi 

trường học tập mới 
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63 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Trải 

nghiệm môi trường học tập mới 
  

 

22 

64 

Tuần 

22 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 21, Phát động 

thi đua tuần 22. Chào mừng Ngày thành 

lập Đảng 3/2. Tuyên truyền việc thực 

hiện Nghị định của chính phủ về phòng 

chống buôn bán, sử dụng cháy nổ. Các 

điều kiện đảm bảo trong dịp Tết nguyên 

đán. Tìm hiểu về thực phẩm sạch, thực 

phẩm an toàn trong dịp tết. 

  

 

65 
T2: HĐGD theo CĐ: Các đức tính cần 

thiết trong môi trường học tập mới 
  

 

66 

T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Rèn 

luyện đức tính cần thiết để thích ứng với 

môi trường học tập mới 

  

 

23 

67 

Tuần 

23 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 22, Phát động 

thi đua tuần 23. Tuyên truyền tiết kiệm 

điện. Tổ chức các hoạt động văn nghệ 

"Ngày Tết quê em". 

  

 

68 
T2: HĐGD theo CĐ. Tham gia lễ hội 

truyền thống ở địa phương 
  

 

69 
 T3: Sinh hoạt lớp. SH theo CĐ. Tái hiện 

lễ hội truyền thống 
  

 

24 70 
Tuần 

24 
3 tiết 

T1: SHDC: NGHỈ TẾT NGUYÊN 

ĐÁN 
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71 T2: HĐGD: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN   
 

72 T3: SHL - NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN   
 

25 

73 

Chủ đề 7: 

Tham gia 

hoạt động xã 

hội 

Tuần 

25 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 24, Phát động 

thi đua tuần 25. Tuyên truyền kỉ niệm 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Hướng dẫn 

phòng bệnh theo mùa 

  

 

74 
T2: HĐGD theo CĐ. Tham gia hoạt động 

xã hội 
  

 

75 
T3: Sinh hoạt lớp. SH theo CĐ. Thực hành 

thoát hiểm 
  

 

26 

76 

Tuần 

26 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 25, Phát động 

thi đua tuần 26. Ngày hội Thiếu nhi vui 

khỏe - Cùng tiến bước lên Đoàn". Tổ 

chức thi dân vũ, múa hát tập thể 

  

 

77 
T2: HĐGD theo CĐ: Tham gia hoạt 

động xã hội  
  

 

78 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Chung 

tay vì cộng đồng 
  

 

27 

79 
Tuần 

27 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 26, Phát động 

thi đua tuần 27. Lễ kết nạp Đội. Mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách 

hay, một tấm gương sáng" 

  

 

80 
T2: HĐGD theo CĐ: Thân thiện với 

người xung quanh 
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81 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Đánh 

giá việc tham gia hoạt động xã hội 
  

 

28 

82 

Chủ đề 8: Tự 

hào quê 

hương em 

Tuần 

28 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tháng 2, Phát động 

thi đua tháng 3. Tìm hiểu về ngày thành 

lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Phát động 

hưởng ứng "Giờ trái đất năm 2026" 

  

 

83 

T2: HĐGD theo CĐ: Tự hào về cảnh 

quan thiên nhiên của quê hương, đất 

nước 

 Lồng ghép GD đạo đức HCM 

(CĐ5) 

 

84 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Việt 

Nam trong mắt em 
  

 

29 

85 

Tuần 

29 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 28, Phát động 

thi đua tuần 29. Tìm hiểu chiến thắng 

Điện Biên Phủ. Học tập ngoại khóa. 

  

 

86 
T2: HĐGD theo CĐ: Biện pháp bảo tồn 

cảnh quan thiên nhiên.  
  

 

87 

 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Tuyên 

truyền về việc bảo tồn cảnh quan thiên 

nhiên.  

  

 

30 

88 

Tuần 

30 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 29, Phát động 

thi đua tuần 30. Mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một 

tấm gương sáng. Ngày người khuyết tật 

VN 18/4 

  

 

89 
T2: HĐGD theo CĐ: Lập kế hoạch khảo 

sát thực trạng môi trường quanh em 
  

 

90 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề:  

Chúng tôi lên tiếng vì môi trường 
  

 



 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/ke-hoach-day-hoc-tieng-viet-4-ket-noi-tri-thuc-221231 

31 

91 

Tuần 

31 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 30, Phát động 

thi đua tuần 31. Tìm hiểu về ngày thành 

lập Đoàn TNCSHCM 26/3. Phát động 

hưởng ứng giờ trái đất năm 2026 

  

 

92 
T2: HĐGD theo CĐ: Chung tay bảo vệ 

môi trường quanh ta 
  

 

93 
 T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Mỗi 

hành động - Một chiếc lá 
  

 

32 

94 

Chủ đề 9: 

Ước mơ nghề 

nghiệp 

Tuần 

32 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 31. Giáo dục 

truyền thống tìm hiểu về ý nghĩa ngày 

giải phóng miền nam thống nhất đất 

nước. Tuyên truyền phòng tránh bệnh 

mùa hè, đuối nước 

  

 

95 T2: HĐGD theo CĐ: Nghề em mơ ước   
 

96 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Câu 

chuyện của người làm nghề 
  

 

33 

97 

Tuần 

33 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 32, Phát động 

thi đua tuần 33. "Mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một 

tấm gương sáng". 

  

 

98 
T2: HĐGD theo CĐ: An toàn nghề 

nghiệp 
  

 

99 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Thiết 

bị bảo hộ lao động 
  

 

34 100 
Tuần 

34 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 33. Chào mừng 

ngày thành lập Đội TNTP HCM. Kết 

nạp Đội 
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101 
T2: HĐGD theo CĐ: Mơ ươc nghề 

nghiệp của em 
  

 

102 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Tấm 

danh thiếp tương lai 
  

 

35 

103 

Tuần tổng kêt 
Tuần 

35 
3 tiết 

T1: SHDC: Sơ kết tuần 34, Phát động 

thi đua tuần 35. Tìm hiểu tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh 

  

 

104 T2: HĐGD theo CĐ: Hồ sơ trải nghiệm.   
 

105 
T3: SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Chia 

tay trường tiểu học 
  

 

7. Môn: Công nghệ 

Tuần 

Chương trình sách giáo khoa 

Nội dung cần thực hiện 

  

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung (nếu có) 

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

1 

Phần một:  

Công nghệ và đời 

sống 

Bài 1. Vai trò của 

công nghệ 
2 tiết 

T1: Vai trò của sản phẩm công nghệ 

trong đời sống   

 

2 T2: Mặt trái khi sử dụng công nghệ  

3 

Bài 2: Nhà sáng chế 2 tiết 

T1: Vai trò của sáng chế và một số 

nhà sánh chế tiêu biểu trong lịch sử 
  

 

4 
T2: Đức tính cần có của nhà sánh 

chế 
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5 Bài 3: Tìm hiểu thiết 

kế 
2 tiết 

T1: Thiết kế trong cuộc sống  Lồng ghép GD STEM: HS 

làm tên lửa giấy  

 

6 T2: Các công việc chính của thiết kế  

7 

Bài 4: Thiết kế sản 

phẩm 
4 tiết 

T1: Hành trình ý tưởng về sản phẩm 

- Phòng tránh TNTT do 

đồ vật sắc nhọn 

 

8 
T2: Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa 

chọn vật liệu, dụng cụ 

 

9 T3: Làm sản phảm  

10 
T4: Đánh giá và hoàn thiện sản 

phẩm 

 

11 

Bài 5: Sử dụng điện 

thoại 
3 tiết 

T1: Tác dụng của điện thoại, một số 

bộ phận của điện thoại 

- Phòng tránh TNTT do 

điện giật   

 

12 T2: Thực hiện cuộc gọi 
 

13 
T3: Một số lưu ý khi sử dụng điện 

thoại 

 

14 

Bài 6: Sử dụng tủ lạnh 3 tiết 

T1: Tác dụng của tủ lạnh. Vị trí, vai 

trò các khoang trong tủ lạnh 

  

 

15 
T2: Sắp xếp, bảo quản thực phẩm 

trong tủ lạnh 

 

16 
T3: Một số biểu hiện bất thường của 

tủ lạnh khi sử dụng 

 

17 Ôn tập cuối kì I  1 tiết Ôn tập cuối học kì I   
 

18 Kiểm tra  1 tiết Kiểm tra định kì cuối kì I    

HỌC KỲ II (Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết) 

19 4 tiết 
T1: Tìm hiểu sản phẩm. Chi tiết, vật 

liệu và dụng cụ 
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20 

Phần hai:  

Thủ công kĩ 

thuật 

Bài 7: Lắp ráp mô 

hình xe điện chạy 

bằng pin 

T2: Thực hành - STEM: Xe ô tô cánh 

quạt chạy bằng pin  
- Phòng tránh TNTT do 

đồ vật sắc nhọn 

  

 

21 T3: Thực hành  

22 
T4: Giới thiệu, đánh giá và hoàn 

thiện sản phẩm 

 

23 

Bài 8: Mô hình máy 

phát điện gió 
4 tiết 

T1: Điện được tạo ra từ máy phát 

điện gió 

- STEM: Mô hình máy 

phát điện gió 

- Phòng tránh TNTT do 

đồ vật sắc nhọn 

 

24 

T2: Thực hành và lắp ráp mô hình 

máy phát điện 

(Tìm hiểu sản phẩm mẫu. Chi tiết, 

vật liệu và dụng cụ) 

 

25 
T3: Thực hành và lắp ráp mô hình 

máy phát điện (Thực hành) 

 

26 

T4: Thực hành và lắp ráp mô hình 

máy phát điện 

(Giới thiệu, đánh giá và hoàn thành 

sản phẩm) 

 

27 

Bài 9: Mô hình điện 

mặt trời 
4 tiết 

T1: Điện được tạo ra từ pin mặt trời 

  

 

28 

T2: Thực hành và lắp ráp mô hình 

pin mặt trời 

(Tìm hiểu sản phẩm mẫu. Chi tiết, 

vật liệu và dụng cụ) 

 

29 
T3: Thực hành và lắp ráp mô hình 

pin mặt trời (Thực hành) 

 

30 

T4: Thực hành và lắp ráp mô hình 

pin mặt trời 

(Giới thiệu, đánh giá và hoàn thành 

sản phẩm) 
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31 

Lắp mô hình tự 

chọn 
 3 tiết 

T1: Lắp mô hình tự chọn 

(Lựa chọn mô mình lặp. Chi tiết, vật 

liệu và dụng cụ) 

- Phòng tránh TNTT do 

đồ vật sắc nhọn  

 

32 
T2: Lắp mô hình tự chọn (Thực 

hành) 

 

33 

T3: Lắp mô hình tự chọn 

(Giới thiệu, đánh giá và hoàn thành 

sản phẩm) 

 

34 
ÔN TẬP CUỐI 

HK II 
Ôn tập cuối HK2  Ôn tập cuối HK2   

 

35 KIỂM TRA Kiểm tra cuối HK2  Kiểm tra cuối HK2    

 

8. Giáo dục kĩ năng sống (Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết) 

 

Tuần 

Chương trình sách giáo khoa 

Nội dung cần thực hiện 

  

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

1 
Kiểm soát tức 

giận  

- Nêu được nguyên 

nhân của sự tức giận. 

Chỉ ra được hậu quả 

khi xảy ra tức giận. 

- Nêu được cách kiểm 

soát sự tức giận. 

- Thực hành được một 

số cách kiểm soát sự 

tức giận. 

Tiết 1/4 

Khởi động. Trò chơi: Ai nhanh ai 

đúng 

1. NHẬN DIỆN, KHÁM PHÁ 

Hoạt động 1: Nhận diện cảm xúc tức 

giận 

2. TÌM HIỂU MỞ RỘNG 

Hoạt động 2: Tìm hiểu hậu quả của 

cảm xúc tức giận 

 

 

Tiết 2/4 

Khởi động 

Hoạt động 3: Xác định những việc 

cần làm để kiểm soát sự tức giận 
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3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 4: Xử lí tình huống có 

liên quan đến kiểm soát sự tức giận 

2 

Tiết 3/4 

Khởi động 

Hoạt động 5: Thực hành kiểm soát 

tức giận 

 

 

Tiết 4/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 6: Làm Sổ kiểm soát tức 

giận 

1. ĐÁNH GIÁ – PHÁT TRIỂN 

Hoạt động 7: Đánh giá mức độ hoàn 

thành các nhiệm vụ học tập 

Đánh giá cuối chủ đề 

 

 

3 

Hỗ trợ khi người 

khác gặp tai nạn 

thương tích  

- Nhận diện và mô tả 

được các tai nạn 

thương tích mà người 

khác gặp phải trong 

mỗi tình huống. 

- Chỉ ra được cách hỗ 

trợ người khác khi gặp 

tai nạn thương tích; 

chia sẻ được kinh 

nghiệm của bản thân 

(nếu có). 

Thực hành được việc 

hỗ trợ người khác khi 

gặp tai nạn thương tích. 

Tiết 1/4 

Khởi động 

1. NHẬN DIỆN, KHÁM PHÁ 

Hoạt động 1: Nhận diện tai nạn 

thương tích 

 

 

Tiết 2/4 

Khởi động 

2. TÌM HIỂU MỞ RỘNG 

Hoạt động 2: Xác định cách hỗ trợ 

khi người khác gặp tai nạn 

 

 

4 

 

Tiết 3/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 3: Thực hành kĩ năng sơ 

cứu người bị nạn 

 

 

Tiết 4/4 
Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 
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(tiếp) 

Hoạt động 4: Thực hành làm hộp 

cứu thương 

4. ĐÁNH GIÁ – PHÁT TRIỂN 

Hoạt động 5: Đánh giá mức độ hoàn 

thành các nhiệm vụ học tập 

Đánh giá chủ đề 

5 
Dinh dưỡng 

trong luyện tập 

thể dục, thể thao 

– Nêu được tầm quan 

trọng của dinh dưỡng 

đối với việc tập luyện 

thể dục, thể thao. 

– Chỉ ra được những 

thực phẩm làm tăng 

hiệu quả luyện tập thể 

dục, thể thao. 

– Thực hiện những thói 

quen lành mạnh khi sử 

dụng thực phẩm trong 

luyện tập thể dục, 

thể thao. 

Tiết 1/4 

Khởi động. Trò chơi Hỏi nhanh, đáp 

đúng. 

1. NHẬN DIỆN, KHÁM PHÁ 

Hoạt động 1: Nhận diện những biểu 

hiện của cơ thể sau khi tập thể dục, 

thể thao 

Hoạt động 2: Tìm hiểu việc luyện 

tập thể dục, thể thao của bạn bè xung 

quanh em 

Hoạt động 3: Nhận diện thực phẩm 

tốt cho người tập thể dục, thể thao 

 

 

Tiết 2/4 

Khởi động 

2. TÌM HIỂU – MỞ RỘNG 

Hoạt động 4: Tìm hiểu tác dụng của 

một số thực phẩm tốt cho người tập 

thể dục, thể thao 

Hoạt động 5: Tìm hiểu tác dụng của 

một số loại đồ uống tốt cho người tập 

thể dục, thể thao 

 

 

6 Tiết 3/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 6: Tìm hiểu những lưu ý 
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về ăn uống khi luyện tập thể dục, thể 

thao 

Hoạt động 7: Tạo thực đơn cho 

người luyện tập thể dục, thể thao 

Tiết 4/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

(tiếp) 

Hoạt động 8: Ghi nhớ các lưu ý về ăn 

uống khi luyện tập thể dục, thể thao 

Hoạt động 9: Thực hành kĩ năng xử 

lí khi bị chuột rút 

4. ĐÁNH GIÁ – PHÁT TRIỂN 

Hoạt động 10: Đánh giá mức độ 

hoàn thành các nhiệm vụ học tập 

Đánh giá chủ đề 

 

 

7 
Phòng, tránh 

mua bán trẻ em 

– Chỉ ra được các tình 

huống có nguy cơ bị 

mua bán: dụ dỗ, lừa 

đảo, đe doạ,... 

– Nêu được những 

việc làm để phòng, 

tránh bị mua bán trẻ 

em. 

– Biết cách tìm kiếm sự 

giúp đỡ trước nguy cơ 

bị mua bán trẻ em. 

– Tham gia diễn đàn 

Tiết 1/4 

Khởi động. Trò chơi Đuổi hình bắt 

chữ 

1. NHẬN DIỆN, KHÁM PHÁ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin về 

nạn mua bán người 

Hoạt động 2: Nhận diện các tình 

huống trẻ em có nguy cơ bị mua bán 

 

 

Tiết 2/4 

Khởi động 

2. TÌM HIỂU – MỞ RỘNG 

Hoạt động 3: Tìm hiểu những việc 

cần làm để phòng, tránh nạn mua 

bán trẻ em 
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Phòng, tránh mua bán 

trẻ em. 

– Thực hiện được một 

số việc làm để phòng, 

tránh mua bán trẻ em. 

Hoạt động 4: Xác định lựa chọn khi 

gặp tình huống có nguy cơ bị mua 

bán 

8 

Tiết 3/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 5: Xử lí tình huống có 

liên quan đến việc mua bán người 

Hoạt động 6: Thực hành kĩ năng cởi 

trói 

 

 

Tiết 4/4 

Khởi động 

THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 7: Tham gia diễn đàn 

Phòng, tránh mua bán trẻ em 

Hoạt động 8: Đánh giá mức độ hoàn 

thành các nhiệm vụ học tập 

ĐÁNH GIÁ – PHÁT TRIỂN 

Đánh giá chủ đề  

 

 

9 

ĐÁNH GIÁ 

GIỮA KÌ 1 (2 

TIẾT) 

 Tiết 1/2 ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 1    

 Tiết 2/2 ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 1    

10 
Ứng phó với rủ ro 

thiên tai 

– Nêu được một số loại 

thiên tai thường xảy ra 

ở Việt Nam. 

– Nêu được các rủi ro 

do thiên tai gây nên. 

– Chỉ ra được các cách 

để đảm bảo an toàn 

trước, trong và sau khi 

Tiết 1/4 

Khởi động. 

1. NHẬN DIỆN, KHÁM PHÁ 

Hoạt động 1: Trò chơi Tìm đường 

2. TÌM HIỂU – MỞ RỘNG 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các hiện 

tượng thiên tai 

Hoạt động 3: Lập sơ đồ tư duy về 

một loại thiên tai thường xảy ra ở địa 
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thiên tai xảy ra. 

Thực hiện được một số 

việc làm an toàn trong 

tình huống mô phỏng 

về thiên tai. 

phương 

Tiết 2/4 

Khởi động 

Hoạt động 4: Tìm hiểu những việc 

cần làm khi có thiên tai xảy ra 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

Hoạt động 5: Vẽ lược đồ đường đến 

trường an toàn 

 

 

11 

Tiết 3/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

(tiếp) 

Hoạt động 6: Sắm vai xử lí tình 

huống ứng phó với thiên tai 

Hoạt động 7: Thực hành kĩ năng 

thoát hiểm khi có động đất 

 

 

Tiết 4/4 

Khởi động 

3. THỰC HÀNH - VẬN DỤNG 

(tiếp) 

Hoạt động 8: Làm sổ tay an toàn 

4. ĐÁNH GIÁ – PHÁT TRIỂN 

Hoạt động 9: Đánh giá mức độ hoàn 

thành các nhiệm vụ học tập 

Đánh giá chủ đề 

 

 

12 
Ứng phó với rủ ro 

thiên tai 

– Hiểu ý nghĩa của 

sự cân bằng trong 

cuộc sống thực và 

không gian ảo đối 

– Nhận diện các 

biểu hiện không cân 

Tiết 1/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Quan sát hình và trả lời 

câu hỏi để tìm ra nhận vật có biểu 

hiện phụ thuộc mạng trong các tình 

huống 
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bằng, sử dụng quá 

mức và cách điều 

chỉnh 

Tạo một kế hoạch cá 

nhân để sử dụng 

phương tiện truyền 

thông lành mạnh và cân 

bằng. 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

Tiết 2/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Những biểu hiện của 

mất cân bằng trong không gian ảo 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 
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Tiết 3/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Đọc thông tin trong 

mỗi tình huống và thực hiện các yêu 

cầu giúp nhân vật có biểu hiện phụ 

thuộc mạng trong các tình huống 

thoát khỏi tình trạng đó 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - ĐÁNH GIÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Những suy nghĩ, hành 

động, việc làm nào dưới đây chứng 

tỏ em mất cần bằng trong không 

gian ảo? Hãy đánh dấu vào ô tương 

ứng và giải thích tại sao? 

Hoạt động 2. Em hãy đọc thông tin và 

thực hiện yêu cầu Hoạt động 3. Ghi 

nhớ 

Hoạt động đánh giá cuối chủ đề 
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Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

14 

Những quan 

niệm sai lầm khi 

tham gia mạng 

– Xác định những 

định kiến, hiểu sai 

dẫn đến suy nghĩ và 

hành vi tiêu cực, sai 

lệch 

Có chiến lược đánh giá 

định kiến và tác động 

của nội dung đăng tải 

liên quan 

Tiết 1/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Nhận diện những quan 

niệm sai lầm khi tham gia môi 

trường mạng. 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tiết 2/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Tác hại của quan niệm 

sai lầm về thông tin trên mạng. 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 
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Tiết 3/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Xác định các quan 

niệm sai về người khác do thông tin 

mạng. 

Hoạt động 2. Hãy nhận xét những 

bài đăng dưới đây cho phù hợp để 

tránh những quan niệm sai lầm khi 

tham gia mạng 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - ĐÁNH GIÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Em khuyên bạn dưới 
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đây thế nào? (Để tránh những quan 

niệm sai lầm khi tham gia mạng) 

Hoạt động 2. Ghi nhớ 

Hoạt động đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

16 
ĐÁNH GIÁ 

CUỐI KÌ 1  

 Tiết 1/3 ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1    

 Tiết 2/3 ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1    
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ĐÁNH GIÁ 

CUỐI KÌ 1 
 Tiết 3/3 ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1  

 

Những điểm có 

thể và những 

điểm cần tránh 

khi truy cập 

mạng 

– Hiểu sự nguy hiểm 

của 1 lần nhấp chuột 

Nhận diện những điểm 

có nguy cơ 

– Có chiến lược đánh 

giá nguy cơ và tránh 

nhấp chuột 

Tiết 1/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Quan sát tình huống 

dưới đây và cho biết điều gì xảy ra 

nếu em thực hiện thao tác nháy 

chuột 

Hoạt động 2. Điều gì có thể xảy ra 

nếu chúng ta nháy chuột trái vào 

một liên kết mà không biết chắc 

chắn về liên kết đó? 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

18 Tiết 2/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Đọc tình huống sau và 

trả lời câu hỏi phân tích các tình 

huống về những điểm cần tránh khi 

truy cập mạng 
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Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

Tiết 3/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Em hãy chia sẻ một 

tình huống bất thường em đã gặp khi 

sử dụng mạng 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 
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Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - ĐÁNH GIÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Em hãy đọc đoạn hội 

thoại giữ Bốp và Bin và trả lời câu 

hỏi 

Hoạt động 2. Lời khuyên ứng xử để 

đảm bảo an toàn trên mạng Đánh giá 

chủ đề 

Hoạt động 3. Ghi nhớ 

Hoạt động đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tình bạn trên 

mạng 

– So sánh và đối 

chiếu các loại tình 

bạn trong cuộc 

sống thực và trong 

không gian mạng. 

– Mô tả những 

lợi ích và rủi ro 

Tiết 1/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Nhận diện giao tiếp 

trực tuyến Hoạt động 2. Quan sát 

hình và trả lời câu hỏi 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 
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của tình bạn trên 

mạng. 

– Mô tả cách giao tiếp, 

tương tác khiến bạn bè 

có thể cảm thấy không 

thoải mái. 
Tiết 2/4 

KHÁM PHÁ & LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 3. Phân biệt nói chuyện 

trực tiếp và nói chuyện qua mạng 

Hoạt động 1. Quan sát hình và trả 

lời câu hỏi để có ứng xử phù hợp 

khi được đề nghị kết bạn trên 

mạng. 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tiết 3/4 

VẬN DỤNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Xây dựng bài học và 

nguyên tắc kết bạn tên mạng 

Hoạt động 2. Lời khuyên cho các 

bạn để sử dụng mạng an toàn Tổng 

kết tiết học và hướng dẫn chuẩn bị 

tiết học sau 
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 Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - ĐÁNH GIÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Xác định tình huống sử 

dụng mạng an toàn Hoạt động 3. Ghi 

nhớ 

Hoạt động đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Cách chấm dứt 

bắt nạt trên 

mạng 

– Hiểu tính chất của 

hành vi gây hấn, 

bắt nạt trực tuyến 

Tiết 1/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Quan sát hình, đọc 

 

 



 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/ke-hoach-day-hoc-tieng-viet-4-ket-noi-tri-thuc-221231 

– Hiểu các tính chất 

của internet khiến 

bắt nạt trực tuyến 

thêm trầm trọng và 

nguy hiểm hơn bắt 

nạt truyền thống 

mặt đối mặt 

– Thấu cảm với những 

người bị bắt nạt trực 

tuyến 

– Có các chiến lược 

dừng vụ bắt nạt lại 

khi chứng kiến 

hoặc bản thân là nạn 

nhân của bắt nạt 

trực tuyến 

thông tin, kể câu chuyện về nhóm 

lớp 5A 

- Phân tích về các nhân vật trong 

tình huống bắt nạt trên mạng của 

lớp 5A 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

22 

Tiết 2/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Phân tích về tình 

huống bắt nạt trên mạng của lớp 5A 

(tiếp). Xác định hậu quả của việc bắt 

nạt trên mạng 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tiết 3/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Xác định tình huống 

bắt nạt trên mạng 

- Xác định tình huống bị bắt nạt và  

- không bị bắt nạt 

- Giải thích lí do 

- Các bước cần thực hiện khi bị bắt 

nạt trên mạng 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

23  Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - ĐÁNH GIÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Quan sát các hình dưới 
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đây và đưa ra lời khuyên cho các bạn 

Anh và Bình 

Hoạt động 2. Cách em nên làm khi 

bị bắt nạt trên mạng Hoạt động 3. 

Ghi nhớ 

Hoạt động đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

Trang thông tin 

điện tử và báo 

điện tử 

 

– Hiểu mục đích 

của một trang tin 

tức trực tuyến. 

– Xác định các bộ 

phận và cấu trúc của 

một Bài/ tiết báo tin 

tức trực tuyến. 

Tìm hiểu về những 

điều cần chú ý khi 

đọc các trang tin tức 

trực tuyến. 

Tiết 1/4 

KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Quan sát hình và trả 

lời câu hỏi: Xác định các trang 

thông tin đã truy cập 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 
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Tiết 2/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Nối mỗi hình với tên 

trang thông tin điện tử cho phù 

hợp 

Hoạt động 2. Nhận diện trang báo 

điện tử, một trang thông tin điện tử 

tổng hợp, hay một trang thông tin 

điện tử 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Tiết 3/4 

LUYỆN TẬP 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Nhận diện trang báo 
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điện tử, một trang thông tin điện tử 

tổng hợp, hay một trang thông tin 

điện tử 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

25 
Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - ĐÁNH GIÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Vận dụng mua bán trực 

tuyến. 

Hoạt động 3. Đánh dấu X vào cột 

thích hợp để phân loại những trang 

thông tin điện tử dưới đây 

Hoạt động đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

ĐÁNH GIÁ 

GIỮA KÌ 2 

 Tiết 1/2 
ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 2 
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 Tiết 2/2   

Gửi tiết kiệm và 

lãi suất ngân 

hàng 

– Chia sẻ được hiểu 

biết của em về ngân 

hàng 

– Tìm hiểu được về 

gửi tiết kiệm và cho 

vay của ngân hàng 

Tìm hiểu được thủ 

tục gửi tiền vào 

ngân hàng 

– Tìm hiểu được 

Tiết 1/4 

NHẬN DIỆN - KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Chia sẻ hiểu biết của 

em về ngân hàng Tổng kết tiết học 

và hướng dẫn chuẩn bị tiết học sau 

 

 

27 Tiết 2/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Tìm hiểu về gửi tiết 

kiệm và cho vay của ngân hàng 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 
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thủ tục vay tiền ở 

ngân hàng 

– Tính được tiền 

lãi gửi ngân hàng 

Ra được quyết định 

gửi tiền 

chuẩn bị tiết học sau 

Tiết 3/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 3. Tìm hiểu thủ tục gửi 

tiền vào ngân hàng Hoạt động 4. 

Tìm hiểu thủ tục vay tiền ở ngân 

hàng 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 
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Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - SÁNG TẠO & 

ĐÁNH GIÁ - PHÁT TRIỂN 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 5. Tính tiền lãi gửi ngân 

hàng Hoạt động 6. Ra quyết định 

gửi tiền 

Hoạt động 7. Đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Đầu tư và các 

hình thức đầu tư 

– Tìm hiểu được các 

loại hình đầu tư cơ 

bản 

– Tìm hiểu được về 

hình thức đầu tư bằng 

góp vốn cổ phần 

– Tìm hiểu được ý 

nghĩa của đầu tư 

Tiết 1/4 

NHẬN DIỆN - KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Khám phá về đầu tư 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

29 Tiết 2/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Tìm hiểu các loại hình 

đầu tư cơ bản Tổng kết tiết học và 

hướng dẫn chuẩn bị tiết học sau 
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Tiết 3/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 3. Tìm hiểu về hình thức 

đầu tư bằng góp vốn cổ phần Hoạt 

động 4. Tìm hiểu ý nghĩa của đầu 

tư 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

30 

Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - SÁNG TẠO & 

ĐÁNH GIÁ - PHÁT TRIỂN 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 5. Lập kế hoạch và thực 

hiện đầu tư Hoạt động 6. Đánh giá 

cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Quy đổi ngoại tệ 

– Nhận diện được một 

số loại ngoại tệ trên 

thế giới 

– Tìm hiểu được loại 

tiền được sử dụng tại 

các quốc gia khác 

nhau 

– Tìm hiểu được tỉ giá 

của các loại ngoại tệ 

so với tiền Việt Nam 

– Tìm hiểu được tỉ giá 

tiền Việt Nam so với 

các loại ngoại tệ trên 

Tiết 1/4 

NHẬN DIỆN - KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Nhận diện một số loại 

ngoại tệ trên thế giới 

Hoạt động 2. Tìm hiểu loại tiền 

được sử dụng tại các quốc gia khác 

nhau 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

31 Tiết 2/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 3. Tìm hiểu tỉ giá của các 

loại ngoại tệ so với tiền Việt Nam 
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thế giới Hoạt động 4. Tìm hiểu tỉ giá tiền 

Việt Nam so với các loại ngoại tệ 

trên thế giới 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

Tiết 3/4 

VẬN DỤNG - SÁNG TẠO Khởi 

động tiết học Hoạt động 5. Du lịch 

vòng quanh thế giới 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

32 

Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - SÁNG TẠO & 

ĐÁNH GIÁ - PHÁT TRIỂN 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 6. Em làm nhân viên 

ngân hàng Hoạt động 7. Đánh giá 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

Giá trị của tiền 

– Nhận biết được sự 

cần thiết của tiền 

trong cuộc sống 

– Tìm hiểu được vai trò 

của tiền trong cuộc 

sống 

– Thực hiện được tiết 

kiệm và đầu tư phù 

hợp 

– Sử dụng được tiền 

vào những việc có 

ích 

Tiết 1/4 

NHẬN DIỆN - KHÁM PHÁ 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 1. Nhận biết sự cần thiết 

của tiền trong cuộc sống Tổng kết 

tiết học và hướng dẫn chuẩn bị tiết 

học sau 

 

 

33 Tiết 2/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 2. Tìm hiểu vai trò của 

tiền trong cuộc sống Tổng kết tiết 

học và hướng dẫn chuẩn bị tiết học 

sau 
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Tiết 3/4 

TÌM HIỂU - MỞ RỘNG 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 3. Thực hiện tiết kiệm 

và đầu tư phù hợp Hoạt động 4. Sử 

dụng tiền vào những việc có ích 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

34 
Tiết 4/4 

VẬN DỤNG - SÁNG TẠO & 

ĐÁNH GIÁ - PHÁT TRIỂN 

Khởi động tiết học 

Hoạt động 5. Chi tiêu thông minh 

Hoạt động 6. Đánh giá cuối chủ đề 

Tổng kết tiết học và hướng dẫn 

chuẩn bị tiết học sau 

 

 

ĐÁNH GIÁ 

CUỐI NĂM 

HỌC 

 Tiết 1/3 

ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC 

  

35 
 Tiết 2/3   

 Tiết 3/3   

9. MÔN TIẾNG ANH (iLearn Smart Start 5) 

Tổng số: 140 tiết/năm; 4 tiết/tuần 

Tuần Tiết 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung Tên bài học 
Thời lượng/ 

Nội dung cần thực hiện 

1 

1 
Ổn định lớp / Hướng dẫn đầu năm học (chương trình 

và học liệu) 
 

 

2 Unit 1. School – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

3 Unit 1. School – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

4 Unit 1. School – Lesson 1.3 Lesson 1.3  
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2 

5 Unit 1. School – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

6 Unit 1. School – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

7 Unit 1. School – Lesson 2.3 Lesson 2.3  

8 Unit 1. School – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

3 

9 Unit 1. School – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

10 Unit 1. School – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

11 Unit 1. School – Culture - Lesson 4.1 Lesson 4.1  

12 Unit 1. School – Culture - Lesson 4.2 Lesson 4.2  

4 

13 Unit 1. School – Culture - Lesson 4.3 Lesson 4.3  

14 Unit 1. School – Review & Practice 1 Review & Practice 1  

15 Unit 1. School – Review & Practice 2 Review & Practice 2  

16 Unit 2. Holidays – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

5 

17 Unit 2. Holidays – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

18 Unit 2. Holidays – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

19 Unit 2. Holidays – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

20 Unit 2. Holidays – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

6 

21 Unit 2. Holidays – Lesson 2.3 Lesson 2.3  

22 Unit 2. Holidays – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

23 Unit 2. Holidays – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

24 Unit 2. Holidays – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

7 

25 Unit 2. Holidays – Culture - Lesson 4.1 Culture Lesson4.1  

26 Unit 2. Holidays – Culture - Lesson 4.2 Culture Lesson4.2  

27 Unit 2. Holidays – Culture - Lesson 4.3 Culture Lesson4.3  

28 Unit 2. Holidays – Review & Practice 1 Practice 1  

8 
29 Unit 2. Holidays – Review & Practice 2 Practice 2  

30 Ôn tập/ Dự án/ Dự phòng Dự phòng  
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31 Kiểm tra giữa kì   

32 Unit 3. My Friends and I – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

9 

33 Unit 3. My Friends and I – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

34 Unit 3. My Friends and I – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

35 Unit 3. My Friends and I – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

36 Unit 3. My Friends and I – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

10 

37 Unit 3. My Friends and I – Lesson 2.3 Lesson 2.3  

38 Unit 3. My Friends and I – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

39 Unit 3. My Friends and I – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

40 Unit 3. My Friends and I – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

11 

41 Unit 3. My Friends and I – Culture - Lesson 4.1 Geography Lesson 4.1  

42 Unit 3. My Friends and I – Culture - Lesson 4.2 Geography Lesson 4.2  

43 Unit 3. My Friends and I – Culture - Lesson 4.3 Geography Lesson 4.3  

44 Unit 3. My Friends and I – Review & Practice 1 Review & Practice 1  

12 

45 Unit 3. My Friends and I – Review & Practice 2 Review & Practice 2  

46 Unit 4. Travel – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

47 Unit 4. Travel – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

48 Unit 4. Travel – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

13 

49 Unit 4. Travel – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

50 Unit 4. Travel – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

51 Unit 4. Travel – Lesson 2.3 Lesson 2.3  

52 Unit 4. Travel – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

14 

53 Unit 4. Travel – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

54 Unit 4. Travel – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

55 Unit 4. Travel – Culture - Lesson 4.1 Culture Lesson 4.1  

56 Unit 4. Travel – Culture - Lesson 4.2 Culture Lesson 4.2  
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15 

57 Ôn tập/ Dự án/ Dựphòng Culture Lesson 4.3  

58 Review (Units 1 – 4) Review & Practice 1  

59 Review (Units 1 – 4) Review & Practice 2  

60 Ôn tập KT học kì I Dự phòng  

16 

61 Ôn tập KT học kì 1 Dự phòng  

62 Kiểm tra học kì I (Nói) (Nói)  

63 Kiểm tra học kì I (Nói) (Nói)  

64 Kiểmtra học kì I (Nghe, Đọc, Viết) (Nghe, Đọc, Viết)  

17 

65 Unit 4: Travel – Culture - Lesson 4.3 (Units 1 – 4)  

66 Unit 4: Travel – Review & Practice 1 (Units 1 – 4)  

67 Unit 4: Travel – Review & Practice 2 (Nói)  

68 Ôn tập/ Dựán/ Dựphòng Dự phòng  

18 

69 Ôn tậpKT học kì I (Nói)  

70 Ôn tậpKT học kì I (Nói)  

71 Ôn tập KT học kì I (Nói)  

72 Sửa bài kiểm tra học kì I   

19 

73 Unit 5: Health – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

74 Unit 5: Health – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

75 Unit 5: Health – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

76 Unit 5: Health – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

20 

77 Unit 5: Health – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

78 Unit 5: Health – Lesson 2.3 Lesson 2.3  

79 Unit 5: Health – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

80 Unit 5: Health – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

21 
81 Unit 5: Health – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

82 Unit 5: Health – CLIL - Lesson 4.1 Culture Lesson4.1  
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83 Unit 5: Health –CLIL - Lesson 4.2 Culture Lesson4.2  

84 Unit 5: Health – CLIL - Lesson 4.3 Culture Lesson 4.3  

22 

85 Unit 5: Health – Review & Practice 1 Review & Practice 1  

86 Unit 5: Health – Review & Practice 2 Review & Practice 2  

87 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

88 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

23 

89 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

90 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

91 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

92 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 2.3 Lesson 2.3  

24 

93 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

94 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

95 Unit 6: Food and Drinks – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

96 Unit 6: Food and Drinks – Culture - Lesson 4.1 Art Lesson 4.1  

25 

97 Unit 6: Food and Drinks – Culture - Lesson 4.2 Art Lesson 4.2  

98 Unit 6: Food and Drinks – Culture - Lesson 4.3 Art Lesson 4.3  

99 Unit 6: Food and Drinks – Review & Practice 1 Review & Practice 1  

100 Unit 6: Food and Drinks – Review & Practice 2 Review & Practice 2  

26 

101 Ôn tập/ Ngoạikhóa/ Dựphòng Dự phòng  

102 Ôn tập/ Ngoạikhóa/ Dựphòng Dự phòng  

103 Unit 7: Jobs – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

104 Unit 7: Jobs – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

27 

105 Unit 7: Jobs – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

106 Unit 7: Jobs – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

107 Unit 7: Jobs – Lesson 2.2 Lesson 2.2  

108 Unit 7: Jobs – Lesson 2.3 Lesson 2.3  
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28 

109 Unit 7: Jobs – Lesson 3.1 Lesson 3.1  

110 Unit 7: Jobs – Lesson 3.2 Lesson 3.2  

111 Unit 7: Jobs – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

112 Unit 7: Jobs – CLIL - Lesson 4.1 Ethics Lesson 4.1  

29 

113 Unit 7: Jobs – CLIL - Lesson 4.2 Ethics Lesson 4.2  

114 Unit 7: Jobs – CLIL - Lesson 4.3 Ethics Lesson 4.3  

115 Unit 7: Jobs – Review & Practice 1 Review & Practice 1  

116 Unit 7: Jobs – Review & Practice 2 Review & Practice 2  

30 

117 Unit 8: Weather – Lesson 1.1 Lesson 1.1  

118 Unit 8: Weather – Lesson 1.2 Lesson 1.2  

119 Unit 8: Weather – Lesson 1.3 Lesson 1.3  

120 Unit 8: Weather – Lesson 2.1 Lesson 2.1  

31 

121 Unit 8: Weather – Lesson 2.2   Lesson 2.2  

122 Unit 8: Weather – Lesson 2.3   Lesson 2.3  

123 Unit 8: Weather – Lesson 3.1   Lesson 3.1  

124 Unit 8: Weather – Lesson 3.2   Lesson 3.2  

32 

125 Ôn tập KT học kì II (Nghe, Đọc, Viết)  

126 Kiểmtra học kì II (Nói) (Nói)  

127 Kiểmtra học kì II (Nói) (Nói)  

128 Kiểmtra học kì II (Nghe, Đọc, Viết) (Nói)  

33 

129 
Sửabàikiểmtra học kì II 

 
 

 

130 Unit 8: Weather – Lesson 3.3 Lesson 3.3  

131 Unit 8: Weather – Culture - Lesson 4.1 Culture Lesson 4.1  

132 Unit 8: Weather – Culture - Lesson 4.2 Culture Lesson 4.2  

34 133 Unit 8: Weather – Culture - Lesson 4.3 Culture Lesson 4.3  
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134 Unit 8: Weather – Review & Practice 1 Review & Practice 1  

135 Unit 8: Weather – Review & Practice 2 Review & Practice 2  

136 Ôn tập/ Ngoạikhóa/ Dựphòng Dự phòng  

35 

137 Ôn tập/ Ngoạikhóa/ Dựphòng Dự phòng  

138 Ôn tập - Review (Units 5 – 8) Units 5 – 8  

139 Ôn tập - Review (Units 5 – 8) Units 5 – 8  

140 Ôn tập KT học kì II   

10. MÔN TIN HỌC (Sách Rô-bôt thông minh) 

Tổng số: 35 tiết/năm; 1 tiết/tuần  

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tuần 1 

Chương 1: Máy tính 

và em 

Bài 1: Máy tính giúp em học tập Tiết 1/35 phút   

Tuần 2 Bài 2: Máy tính giúp em giải trí Tiết 2/35 phút   

Tuần 3 

Bài 3: Máy tính giúp em tìm kiếm, trao đổi 

thông tin, hợp tác với bạn bè và tạo ra sản 

phẩm số 

Tiết 3/35 phút   

Tuần 4 
Chương 2: Mạng máy 

tính và Internet 

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên webside Tiết 4/35 phút   

Tuần 5 
Bài 5: Thực hành tìm kiếm thông tin trên 

webside 
Tiết 5/35 phút   

Tuần 6 Chương 3: 

Tổ chức lưu trữ, tìm 

kiếm và trao đổi thông 

tin 

Bài 6: Tìm thông tin trong giải quyết vấn đề Tiết 6/35 phút 

 

Tích 

hợp 

CDS 

Tuần 7 Bài 7: Tạo cây thư mục với cấu trúc hợp lý Tiết 7/35 phút 

Tuần 8 Bài 8: Tìm tệp, thư mục trên máy tính Tiết 8/35 phút 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tuần 9 Chương 4: 

Đạo đức, pháp luật và 

văn hóa trong môi 

trường số 

Bài 9: Bản quyền nội dung thông tin - Phòng 

chống bắt nạt trên mạng - Tích hợp CDS 
Tiết 9/35 phút   

Tuần 10 
Bài 10: Chọn và xóa khối văn bản - SOẠN 

THẢO VĂN BẢN - Tích hợp CDS 
Tiết 10/35 phút   

Tuần 11 

Chương 5: Ứng dụng 

tin học 

Bài 11: Sao chép, di chuyển khối văn bản  

SOẠN THẢO VĂN BẢN - Tích hợp CDS 
Tiết 11/35 phút 

CHỦ ĐỀ 3. SOẠN 

THẢO VĂN BẢN 

 

 

CHỦ ĐỀ 3. SOẠN 

THẢO VĂN BẢN 

Tích 

hợp 

CDS 

 

Tích 

hợp 

CDS 

Tuần 12 
Bài 12: Định dạng ký tự  SOẠN THẢO VĂN 

BẢN - Tích hợp CDS 
Tiết 12/35 phút 

Tuần 13 
Bài 13: Thực hành định dạng văn bản  SOẠN 

THẢO VĂN BẢN - Tích hợp CDS 
Tiết 13/35 phút 

Tuần 14 
Bài 14: Chèn hình ảnh vào văn bản  SOẠN 

THẢO VĂN BẢN - Tích hợp CDS 
Tiết 14/35 phút 

Tuần 15 
Bài 15: Thực hành chèn ảnh vào văn bản  

SOẠN THẢO VĂN BẢN - Tích hợp CDS 
Tiết 15/35 phút 

Tuần 16  Ôn tập HKI Tiết 16/35 phút   

Tuần 17  Kiểm tra HKI Tiết 17/35 phút   

Tuần 18 Chương 6: 

Giải quyết vấn đề với 

sự trợ giúp của máy 

tính 

Bài 17: Cấu trúc tuần tự TƯ DUY LẬP 

TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 18/35 phút 

Chuyển bài 10 và 11 

xuống để hoàn thành 

nội dung soạn thảo văn 

bản trước kiểm tra HK 

1 

 

Tuần 19 
Bài 18: Thực hành về cấu trúc tuần tự TƯ 

DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 19/35 phút  
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tuần 20 
 Bài 19: Cấu trúc lặp với số lần biết trước TƯ 

DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 20/35 phút 

CHỦ ĐỀ 2. TẠO BÀI 

TRÌNH CHIẾU 

Tích 

hợp 

CDS 

Tuần 21 

Bài 20: Thực hành về cấu trúc lặp với số lần 

biết trước TƯ DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp 

CDS 

Tiết 21/35 phút 

Tuần 22 
Bài 21: Cấu trúc lặp liên tục TƯ DUY LẬP 

TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 22/35 phút 

Tuần 23 
Bài 22: Thực hành về cấu trúc lặp liên tục TƯ 

DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 23/35 phút 

Tuần 24 
Bài 23: Cấu trúc lặp có điều kiện TƯ DUY 

LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 24/35 phút 

Tuần 25 

 

Chương 6: 

Giải quyết vấn đề với 

sự trợ giúp của máy 

tính 

Bài 24: Thực hành về lặp với cấu trúc có điều 

kiện TƯ DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 25/35 phút 

CHỦ ĐỀ 4. TƯ DUY 

LẬP TRÌNH 

(Phần Lập trình 

Scratch) 

 

CHỦ ĐỀ 4. TƯ DUY 

LẬP TRÌNH 

(Phần Lập trình 

Scratch) 

Tích 

hợp 

CDS 

 

Tích 

hợp 

CDS 

Tuần 26 
Bài 25: Biến nhớ TƯ DUY LẬP TRÌNH - 

Tích hợp CDS 
Tiết 26/35 phút 

Tuần 27 
Bài 26: Biểu thức TƯ DUY LẬP TRÌNH - 

Tích hợp CDS 
Tiết 27/35 phút 

Tuần 28 
Bài 27: Thực hành về biến nhớ và biểu thức 

TƯ DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 28/35 phút 

Tuần 29 
Bài 28: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu TƯ 

DUY LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 29/35 phút 

Tuần 30 
Bài 29: Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ TƯ DUY 

LẬP TRÌNH - Tích hợp CDS 
Tiết 30/35 phút 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung  

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tuần 31 Ôn tập HKII Tiết 31/35 phút 

Tuần 32 Kiểm tra HKII Tiết 32/35 phút 

Tuần 33 Bài 30: Thực hành về cấu trúc rẽ nhánh Tiết 33/35 phút 

Tuần 34 
Bài 31: Kịch bản chương trình và chạy thử 

chương trình 
Tiết 34/35 phút 

Tuần 35 
Chương 7: Ứng dụng 

tin học 

Bài 16A: Sử dụng phần mềm đồ họa, tạo sản 

phẩm số đơn giản 
Tiết 35/35 phút   

11. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Sách Kết nối tri thức) 

Tổng số 70 tiết/năm; 02 tiết/tuần 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh bổ sung Ghi chú  Chủ đề/  

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/  

thời lượng 

1 

ĐHĐN 

Bài1: Bài tập phối hợp đội hình hàng dọc và 

quay các hướng. 

- Trò chơi “Ném vòng” 

1 

  

 

Bài 1: Ôn Bài tập phối hợp đội hình hàng dọc 

và quay các hướng. 

- Trò chơi “Ném vòng” 

2 

  

2 ĐHĐN 
Bài 1: Bài tập phối hợp đội hình hàng ngang. 

- Trò chơi “Ném vòng” 
3 
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Bài 1: Ôn Bài tập phối hợp đội hình hàng 

ngang. 

- Trò chơi “Ném vòng” 

4 

  

3 

ĐHĐN 

Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi hình hàng dọc 

– vòng tròn – hàng ngang và ngược lại 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 

5 

  

 

Bài 2: Ôn Bài tập phối hợp biến đổi hình hàng 

dọc – vòng tròn – hàng ngang và ngược lại 

- Trò chơi Đội nào nhanh hơ 

6 

  

4 

ĐHĐN 

Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi hình một hàng 

dọc – hai hàng dọc – một hàng dọc- một vòng 

tròn – hai vòng tròn và ngược lại 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 

7 

  

 

Bài 2: Ôn Bài tập phối hợp biến đổi hình một 

hàng dọc – hai hàng dọc – một hàng dọc- một 

vòng tròn – hai vòng tròn và ngược lại 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 

8 

  

5 

ĐHĐN 

Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi hình một hàng 

ngang – ba hàng ngang – một vòng tròn và 

ngược lại 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 

9 

  

 
Bài 2: Ôn Bài tập phối hợp biến đổi đội hình 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 
10 

  

6 

ĐHĐN KIỂM TRA: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình 11   

 
Bài 3: Bài tập phối hợp đi đều vòng các hướng. 

- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” 
12 

  



 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/ke-hoach-day-hoc-tieng-viet-4-ket-noi-tri-thuc-221231 

7 

ĐHĐN 

Bài 3: Bài tập phối hợp giậm chân tại chỗ, đi 

đều, đi đều vòng sau. 

- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” 

13 

  

 

Bài 3: Ôn Bài tập phối hợp giậm chân tại chỗ, 

đi đều, đi đều vòng sau. 

- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” 

14 

  

8 

ĐHĐN 

Bài 3: Ôn Bài tập phối hợp đi đều vòng các 

hướng 

- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” 

15 

  

ĐHĐN 
KIỂM TRA: Bài tập phối hợp đi đều vòng các 

hướng. 
16 

  

9 

BTDPTC 
Bài 1: Động tác vươn thở và tay với gậy. 

- Trò chơi “Nhảy lò cò tiếp sức”. 
17 

  

 
Bài 1:  Động tác Chân với gậy. 

- Trò chơi “Nhảy lò cò tiếp sức”. 
18 

  

10 

BTDPTC 

Bài 2: Động tác Bụng, Động tác vặn mình với 

gậy. 

- Trò chơi “Trao gậy tiếp sức”. 

19 

  

 
Bài 2: Động tác Toàn thân với gậy 

- Trò chơi “Trao gậy tiếp sức”. 
20 

  

11 

BTDPTC 
Bài 3: Động tác nhảy, động tác điều hòa. 

- Trò chơi “Con sâu đo”. 
21 

  

 
Bài 3: Ôn Động tác nhảy, động tác điều hòa. 

- Trò chơi “Con sâu đo”. 
22 

  

12 BTDPTC Ôn Bài thể dục 23   
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 KIỂM TRA: Bài Thể Dục. 24   

13 

TT và KNVĐCB 
Bài 1: Học động tác Lăn nửa vòng. 

- Trò chơi Chân tay khéo, khỏe 
25 

 

  

 

 
Bài 1: Ôn động tác Lăn nửa vòng. 

- Trò chơi Chân tay khéo, khỏe 
26 

  

14 

TT và KNVĐCB 
Bài 1: Học động tác Lăn một vòng. 

- Trò chơi Chân tay khéo, khỏe 
27 

  

 
Bài 1: Ôn động tác Lăn một vòng. 

- Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe” 
28 

  

15 

TT và KNVĐCB 

Bài 1: Ôn động tác Lăn nửa vòng và Lăn một 

vòng. 

- Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe” 

29 

  

 

Bài 1: Ôn động tác Lăn nửa vòng và Lăn một 

vòng. 

- Trò chơi “Chân tay khéo, khỏe” 

30 

  

16 

TT và KNVĐCB KIỂM TRA: Động tác lăn 1 vòng. 31   

 
Bài 2: Bài tậprèn luyện kĩ năng lộn xuôi 

Trò chơi: Tuyển phi công 
32 

  

17 

TT và KNVĐCB 
Bài 2: Ôn Bài tậprèn luyện kĩ năng lộn xuôi 

Trò chơi: Tuyển phi công 
33 

  

 
Bài 2: Ôn Bài tậprèn luyện kĩ năng lộn xuôi 

Trò chơi: Tuyển phi công 
34 

  

18 
TT VÀ KNVĐCB 

Bài 2: Ôn Bài tậprèn luyện kĩ năng lộn xuôi 

Trò chơi: Tuyển phi công 
35 

  

 Bài 2: Ôn Bài tậprèn luyện kĩ năng lộn xuôi 36   
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Trò chơi: Tuyển phi công 

19 

TT và KNVĐCB 
Bài 3: Học leo từng chân, xuống thang chữ A 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 
37 

  

 
Bài 3: Ôn leo từng chân, xuống thang chữ A 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 
38 

  

20 

TT và KNVĐCB 

Bài 3: Học leo đổi chân luân phân lên, xuống 

thang chữ A 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 

39 

  

 

Bài 3: Ôn leo đổi chân luân phân lên, xuống 

thang chữ A 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 

40 

  

21 

TT và KNVĐCB 
Bài 3: Ôn bài tập rèn luyện kỹ năng leo 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 
41 

  

 
Bài 3: Ôn bài tập rèn luyện kỹ năng leo 

- Trò chơi “Đội nào nhanh hơn” 
42 

  

22 

TT và KNVĐCB Kiểm Tra Kỹ năng leo trèo 43 
  

 

 
Bài 4: Học trèo qua vật cản 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
44 

  

23 

TT và KNVĐCB 
Bài 4: Học trèo qua thang chữ A 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
45 

  

 
Bài 4: Học bài tập phối hợp kĩ năng leo trèo 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
46 

  

24 TT và KNVĐCB 
Bài 4: Ôn bài tập phối hợp kĩ năng leo trèo 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
47 
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Bài 4: Ôn bài tập phối hợp kĩ năng leo trèo 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
48 

  

25 

TT và KNVĐCB 
Bài 4: Ôn bài tập phối hợp kĩ năng leo trèo 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
49 

  

 
Bài 4: Ôn bài tập phối hợp kĩ năng leo trèo 

- Trò chơi: “Chuyển kho báu” 
50 

  

26 TT và KNVĐCB 
Bài 1: Học dẫn bóng thay đổi tốc độ 

- Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức” 
51 

  

  
Bài 1: Ôn dẫn bóng thay đổi tốc độ 

- Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức” 
52 

  

27 TTTC - Bóng rổ 

Bài 1: Học dẫn bóng theo đường vòng bên 

phải. 

- Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức” 

53 

  

  
Bài 1: Ôn dẫn bóng theo đường vòng bên phải. 

- Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức” 
54 

 

  

 

     

28 TTTC - Bóng rổ 
Bài 1: Học dẫn bóng theo đường vòng bên trái. 

- Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức” 
55 

  

  
Bài 1: Ôn dẫn bóng theo đường vòng bên trái. 

- Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức” 
56 

   

29 TTTC - Bóng rổ Kiểm Tra Dẫn bóng 57 
   

  

  

Bài 2: Học động tác chuyền bóng bằng 2 tay 

trên cao. 

- Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 

58 
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30 TTTC - Bóng rổ 

Bài 2: Ôn động tác chuyền bóng bằng 2 tay trên 

cao. 

- Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 

59 

   

  

Bài 2: Học động tác bắt bóng bằng 2 tay trên 

cao. 

- Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 

60 

   

31 TTTC - Bóng rổ 

Bài 2: Ôn động tác bắt bóng bằng 2 tay trên 

cao. 

- Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 

61 

   

  

Bài 2: Ôn động tác chuyền, bắt bóng bằng hai 

tay trên cao. 

- Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 

62 

   

32 TTTC - Bóng rổ 

Bài 2: Ôn động tác chuyền, bắt bóng bằng hai 

tay trên cao. 

- Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 

63 

   

  KIỂM TRA: Chuyền, bắt bóng 2 tay trên cao 64   

33 TTTC - Bóng rổ 
Bài 3: Học động tác hai bước ném rổ bằng một 

tay trên vai.Trò chơi “Tiếp sức ném rổ” 
65 

    

  
Bài 3: Ôn động tác hai bước ném rổ bằng một 

tay trên vai.Trò chơi “Tiếp sức ném rổ” 
66 

  

34 TTTC - Bóng rổ 
Bài 3: Ôn động tác hai bước ném rổ bằng một 

tay trên vai.Trò chơi “Tiếp sức ném rổ” 
67 

   

  
Bài 2: Học động tác chuyền bóng bằng 2 tay 

trên cao. Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 
68 

  

35 TTTC - Bóng rổ 
Bài 2: Ôn động tác chuyền bóng bằng 2 tay trên 

cao. Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 
69 
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Bài 2: Học động tác bắt bóng bằng 2 tay trên 

cao.Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh” 
70 

  

12. MÔN ÂM NHẠC (Sách kết nối tri thức) 

Tổng số: 35 tiết/năm: 1 tiết/tuần 

Tuần/ 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh,  

bổ sung (nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/Thời 

lượng 

Tuần 1, 

tháng 9 

Chủ đề 1: 

Khúc ca ngày 

mới 

Lý thuyết âm nhạc: trọng âm, phách, vạch nhịp, ô nhịp 

 - Đọc nhạc Bài số 1 
Tiết 1/35 phút   

Tuần 2, 

tháng 9 

Ôn đọc nhạc Bài số 1 

- Học bài hát Chim sơn ca 
Tiết 2/35 phút   

Tuần 3, 

tháng 9 

Ôn bài hát Chim sơn ca 

- Thường thức ÂN: Một số hình thức biểu diễn nhạc cụ 
Tiết 3/35 phút   

Tuần 4, 

tháng 9 
Tổ chức các hoạt động  Vận dụng- sáng tạo Tiết 4/35 phút   

Tuần 5, 

tháng 10 

Chủ đề 2: 

Giai điệu quê 

hương 

Học hát bài Lý đất giồng Tiết 5/35 phút   

Tuần 6, 

tháng 10 

Ôn tập bài hát Lý đất giồng 

- Nhạc cụ Thể hiện tiết tấu và nhạc cụ thể hiện giai điệu 
Tiết 6/35 phút   

Tuần 7, 

tháng 10 

Ôn nhạc cụ 

Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn nhị 
Tiết 7/35 phút   

Tuần 8, 

tháng 10 
Tổ chức các hoạt động  Vận dụng- sáng tạo Tiết 8/35 phút   

Tuần 9 

tháng 11 

Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 2/4 

- Đọc nhạc: Bài số 2 
Tiết 9/35 phút   
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Tuần/ 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh,  

bổ sung (nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/Thời 

lượng 

Tuần 10 

Tháng11 
Chủ đề 3: 

Bay vào 

tương lai 

Ôn đọc nhạc bài số 2 - Học bài hát: Bay vào tương lai Tiết 10/35 phút   

Tuần 11 

tháng11 

Ôn bài hát: Bay vào tương lai 

- Nghe nhạc: Đường đến trường vui lắm 
Tiết 11/135 phút   

Tuần 12, 

tháng 11 
Tổ chức các hoạt động  Vận dụng- sáng tạo Tiết 12/35 phút   

Tuần 13, 

tháng 12 

Chủ đề 4: 

Chào mùa 

xuân đến 

Học bài hát: Tết là tết Tiết 13/35 phút   

Tuần 14, 

tháng 12 

Ôn tập bài hát: Duyên dáng mùa xuân 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu 
Tiết 14/35 phút   

Tuần 15, 

tháng 12 

Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bản Xô-nát ánh 

trăng - Ôn nhạc cụ 
Tiết 15/35 phút   

Tuần 16, 

tháng 12 
Tổ chức các hoạt động  Vận dụng- sáng tạo Tiết 16/35 phút   

Tuần 17, 

tháng 1 
Ôn tập cuối học kì I Tiết 17/35 phút   

Tuần 18, 

tháng 1 
Ôn tập cuối học kì I Tiết 18/35 phút   

Tuần 19, 

tháng 1 Chủ đề 5: 

Thiên nhiên 

tươi đẹp 

Lí thuyết âm nhạc: Nhịp ¾ 

- Đọc nhạc: Bài số 3 
Tiết 19/35 phút   

Tuần 20, 

tháng 1 

Thường thúc âm nhạc: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài 

hát Sách bút thân yêu ơi 

- Ôn đọc nhạc: Bài số 3 

Tiết 20/35 phút   
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Tuần/ 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh,  

bổ sung (nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/Thời 

lượng 

Tuần 21, 

tháng 2 
Học hát bài: Em đi giữa biển vàng Tiết 21/35 phút   

Tuần 22, 

tháng 2 

Ôn bài hát: Em đi giữa biển vàng - Tổ chức các hoạt 

động Vận dụng- sáng tạo 
Tiết 22/35 phút   

Tuần 23, 

tháng 2 

Chủ đề 6: 

Ước mơ tuổi 

thơ 

Học hát bài: Tuổi hồng ơi Tiết 23/35 phút   

Tuần 24, 

tháng 3 

Ôn bài hát: Tuổi hồng ơi - Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện 

tiết tấu vad nhạc cụ thể hiện giai điệu 
Tiết 24/35 phút   

Tuần 25, 

tháng 3 
Ôn nhạc cụ - Nghe nhạc: Ngôi sao sáng Tiết 25/35 phút   

Tuần 26, 

tháng 3 
Tổ chức các hoạt động Vận dụng- sáng tạo Tiết 26/35 phút   

Tuần 27, 

tháng 3 

Chủ đề 7: Âm 

nhạc nước 

ngoài 

Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập -  Đọc nhạc bài số 4 Tiết 27/35 phút   

Tuần 28, 

tháng 3 

Học bài hát: Đất nước tươi đẹp sao 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4 
Tiết 28/35 phút   

Tuần 29, 

tháng 4 

- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ 

nước ngoài 

- Nghe nhạc: Vũ điệu Tây ban nha (E-xơ-pa-na-ca-ni) 

- Ôn bài hát: Đất nước tươi đẹp sao 

Tiết 29/35 phút   

Tuần 30, 

tháng 4 
Tổ chức các hoạt động  Vận dụng- sáng tạo Tiết 30/35 phút   

Tuần 31, 

tháng 4 

Chủ đề 8: 

Khúc ca hè về 
Học bài hát: Khúc ca hè về Tiết 31/35 phút   
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Tuần/ 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh,  

bổ sung (nếu có) 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/Thời 

lượng 

Tuần 32, 

tháng 4 

Ôn tập bài hát: Khúc ca hè về 

- Nhạc cụ: nhạc cụ thể hiện tiết tấu và  nhạc cụ thể hiện 

giai điệu 

Tiết 32/35 phút   

Tuần 33, 

tháng 5 

Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa 

- Tổ chức các hoạt động  Vận dụng- sáng tạo 
Tiết 33/35 phút   

Tuần 34, 

tháng 5 
Ôn tập cuối năm Tiết 34/35 phút   

Tuần 35, 

tháng 5 
Ôn tập cuối năm Tiết 35/35 phút   

13.  MÔN MĨ THUẬT (Sách Chân trời sáng tạo) 

Tổng số 35 tiết/năm; 1 tiết/tuần 

Tuần, tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 
Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/ 

Thời lượng 

Tuần 1, 

Tháng 9 

CHỦ ĐỀ 1: 

Ngôi nhà 

thân yêu 

Bài 1: Quang cảnh trường em (T1) Tiết 1/ 35 phút   

Tuần 2, 

Tháng 9 
Bài 1: Quang cảnh trường em (T2) Tiết 2/ 35 phút   

Tuần 3, 

Tháng 9 
Bài 2: Bạn cùng học của em (T1) Tiết 3/ 35 phút   

Tuần 4, 

Tháng 9 
Bài 2: Bạn cùng học của em (T2) Tiết 4/ 35 phút   
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Tuần 5, 

Tháng 10 

CHỦ ĐỀ 2: 

Thiên nhiên 

tươi đẹp 

Bài 1: Thiên nhiên trong tranh in (T1) Tiết 5/ 35 phút   

Tuần 6, 

Tháng 10 
Bài 1: Thiên nhiên trong tranh in (T2) Tiết 6/ 35 phút   

Tuần 7, 

Tháng 10 
Bài 2: Những sắc màu thiên nhiên (T1) Tiết 7/ 35 phút   

Tuần 8, 

Tháng 10 
Bài 2: Những sắc màu thiên nhiên (T2) Tiết 8/ 35 phút   

Tuần 9, 

Tháng 11 
Bài 3: Động vật hoang dã ở Châu Phi (T1) Tiết 9/ 35 phút   

Tuần 10, 

Tháng 11 
Bài 3: Động vật hoang dã ở Châu Phi (T2) Tiết 10/ 35 phút   

Tuần 11, 

Tháng 11 
CHỦ ĐỀ 3: 

Gia đình và 

đồ vật thân 

quen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Đồ gốm sứ trong gia đình (T1) Tiết 11/ 35 phút   

Tuần 12, 

Tháng 11 
Bài 1: Đồ gốm sứ trong gia đình (T2) Tiết 12/ 35 phút   

Tuần 13, 

Tháng 12 
Bài 2: Họa tiết trang trí từ hình cắt gián (T1) Tiết 13/ 35 phút   

Tuần 14, 

Tháng 12 
Bài 2: Họa tiết trang trí từ hình cắt gián (T2) Tiết 14/ 35 phút   

Tuần 15, 

Tháng 12 
Bài 3: Ngày Tết trong gia đình (T1) Tiết 15/ 35 phút   

Tuần 16, 

Tháng 12 
Bài 3: Ngày Tết trong gia đình (T2) Tiết 16/ 35 phút   

Tuần 17, 

Tháng 12 
Bài1: Kì quan thế giới ((T1) Tiết 17/ 35 phút   



 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/ke-hoach-day-hoc-tieng-viet-4-ket-noi-tri-thuc-221231 

Tuần 18, 

Tháng 1 

CHỦ ĐỀ 4: 

Khám phá 

thế giới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 5: 

Cuộc sống 

quanh em 

Bài1: Kì quan thế giới (T2) Tiết 18/ 35 phút   

Tuần 19, 

Tháng 1 
Bài 2: Thiếu nhi thé giới với hòa bình (T1) Tiết 19/ 35 phút   

Tuần 20, 

Tháng 1 
Bài 2: Thiếu nhi thé giới với hòa bình (T2) Tiết 20/ 35 phút   

Tuần 21, 

Tháng 1 
Bài 3: Linh vật thể thao (T1) Tiết 21/ 35 phút   

Tuần 22, 

Tháng 1 
Bài 3: Linh vật thể thao (T2) Tiết 22/ 35 phút   

Tuần 23, 

Tháng 2 
Bài 1: Mùa thu hoạch (T1) Tiết 23/ 35 phút   

Tuần 24, 

Tháng 2 
Bài 1: Mùa thu hoạch ( T2) Tiết 24/ 35 phút   

Tuần 25, 

Tháng 2 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 6: 

Vẻ đẹp 

truyền thống 

quê hương 

 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh (T1) Tiết 25/ 35 phút   

Tuần 26, 

Tháng 2 
Bài 2: Sáng tác truyện tranh (T2) Tiết 26/ 35 phút   

Tuần 27, 

Tháng 3 
Bài 3: Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà (T1) Tiết 27/ 35 phút   

Tuần 28, 

Tháng 3 
Bài 3: Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà (T2) Tiết 28/ 35 phút   

Tuần 29, 

Tháng 3 
Bài 1: Lễ hội truyền thống (T1) Tiết 29/ 35 phút   

Tuần 30, 

Tháng 3 
Bài 1: Lễ hội truyền thống (Tiết 2) Tiết 30/ 35 phút   
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Tuần 31, 

Tháng 4 
Bài 2: Đồ chơi dân gian (T1) Tiết 31/ 35 phút   

Tuần 32, 

Tháng 4 
Bài 2: Đồ chơi dân gian (Tiết 2) Tiết 32/ 35 phút   

Tuần 33, 

Tháng 4 
Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc (T1) Tiết 33/ 35 phút   

Tuần 34, 

Tháng 5 

Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc (Tiết 2) Tiết 34/ 35 phút   

BÀI TỔNG 

KẾT 
Trưng bày sản phẩm năm học Tiết 35/ 35 phút 

Triển lãm sản phẩm 

STEM cuối học kì II 

-Môn tích hợp: Toán học 

 
Tuần 35 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Giáo viên:  

- Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn 

bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. 

- Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn. Chịu trách 

nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. 

- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước 

học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học 

sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. 

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm 

vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục. 

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức 
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hoạt động giáo dục. 

2. Tổ trưởng:  

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp day học và lựa 

chọn nội dung dạy học, những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện chương trình. 

- Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên, bồi dưỡng giáo viên trong tổ. 

- Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ. 

- Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác. 

3. Tổng phụ trách đội:  

- Kết hợp với phó hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đặng Thị Hạnh 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thu Phương 
 


